
KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

1 
 

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
LIÊN GIÁO PHẬN 

-2024- 
 

 
 



KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

2 
 

 
            NIHIL OBSTAT 

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 01 năm 2024 

 

 

Đức Ông  Barnaba Nguyễn Văn Phương 
Tổng Đại Diện, Giáo phận Vĩnh Long 
 

 

 

 

                IMPRIMATUR 
    Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 
         Giám mục Giáo phận Bà Rịa 
           Chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự 
              Trực thuộc HĐGMVN 
  



KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

3 
 

LỜI NGỎ 
Việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót được khởi 

xướng bởi Thánh nữ Faustina, được Đức Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolo II chấp thuận, được Đức Giáo hoàng 
Phanxicô khích lệ, nên tiếp tục phát triển lớn mạnh trên thế 
giới. Tại Việt nam, việc sùng kính này mang tính tự phát, 
nên đôi khi đi lệch ngoài định hướng của Giáo hội, vì thế 
xảy ra những trục trặc lớn nhỏ trong thời gian qua, gây 
nhiều hiểu lầm và nghi ngại cho nhiều người.  

Tuy nhiên, chuyện của Chúa làm thì không ai cản được. 
Các linh mục đặc trách Lòng Chúa Thương Xót tại các giáo 
phận, được các Đấng Bản quyền chỉ định, đã dần dần hợp 
tác, hình thành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Liên 
giáo phận, mong muốn việc sùng kính Lòng Chúa Thương 
xót theo đúng tinh thần và ý muốn của Giáo hội tại Việt 
Nam.  

Các linh mục đặc trách tự thấy có nhu cầu ngồi lại với 
nhau, để bàn xem có cách nào để liên kết, thống nhất với 
nhau, nhưng vẫn tôn trọng sự khác biệt tại các giáo phận. 
Những buổi họp mặt Lòng Chúa Thương Xót hàng năm 
được diễn ra tại các Giáo Tỉnh là nhằm mục đích đó.  

Sau nhiều lần họp mặt, Nhóm đã hình thành công việc 
quan trọng đầu tiên là thống nhất nội dung KINH NGUYỆN 
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và xin Đấng Bản quyền 
chuẩn nhận, để chính thức dùng chung trong các cộng 
đoàn tại Việt Nam. Dĩ nhiên, các cộng đoàn có thể có cách 
đọc khác nhau, nhưng nội dung chính vẫn giống nhau, nhất 
là những khi họp chung liên giáo phận với nhau. 
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Công việc của Nhóm vẫn còn tiếp tục qua những công 
việc khác như: tổ chức các khóa huấn luyện, giới thiệu các 
tài liệu, bài giáo lý, bài giảng về Lòng Chúa Thương Xót… 

 Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong việc phổ 
biến và thực hành việc Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót 
đúng như ý muốn của Chúa và của Hội Thánh. 

              Saigon, ngày 12/12/2023 
TM. Ban Đại diện CĐ.LCTX Liên Giáo Phận 

       Lm. Ernest NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
    Tổng Linh hướng CĐ.LCTX – TGP.Saigon 
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1. Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, TGP. Saigon.  
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2. Lm. FX. Nguyễn Văn Việt, GP. Vĩnh Long.  
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SÙNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
1. THÁNH NỮ FAUSTINA 
• Tên thật là Helen Kowalska, sinh ngày 25-8-1905, tại 

Glogowiec, nước Balan. Đi tu năm 20 tuổi, dòng “Các chị 
em Đức Mẹ từ bi”, tên tu sĩ là Maria Faustina Kowalska. 

• Ngày 22-2-1931, tại tu viện Plock, thị kiến Chúa Giêsu hiện 
ra cho chị và trao Thông điệp về LCTX cho toàn nhân loại. 
Ngày 13-9-1935, Chúa mạc khải Chuỗi Thương xót. 

• Thánh Faustina được Chúa Giêsu chọn làm Thư ký nhỏ 
và làm Tông đồ của LTX. Chị viết ra lời Chúa mạc khải và 
loan báo cho nhân loại Thông điệp về LCTX. 

• Thánh Faustina bị bệnh lao phổi và qua đời ngày 5-10-
1938. Được phong Á thánh ngày 18-4-1993 và phong Hiển 
thánh ngày 30-4-2000, dịp Đại lễ LCTX lần thứ I. 

2. THÔNG ĐIỆP LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
• Nội dung thông điệp: Thiên Chúa luôn yêu thương và 

muốn cứu chuộc mọi người, dù tội lỗi nặng nề cỡ nào. 
• Chúa muốn mọi người nhận biết LTX vô biên của Chúa 

lớn lao hơn tất cả tội lỗi nhân loại. Vậy, hãy tín thác tất cả 
vào Chúa và đón nhận LTX của Người. 

3. THỰC HÀNH VIỆC SÙNG KÍNH LCTX : “3T” 
• Thỉnh cầu LTX: Cầu nguyện và sám hối tội lỗi, để khẩn 

cầu van xin LCTX, tha thứ tội lỗi của mình và toàn thế giới. 
“Xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. 

• Thực hành LTX đối với tha nhân: Sống bác ái theo ba cấp 
độ: cầu nguyện - lời nói - việc làm. Thực hành các việc 
thương xót  theo kinh “Thương người có 14 mối”. 

• Tín thác vào LTX: Càng sống tin tưởng phó thác vào 
Chúa, ta càng lãnh nhiều ân huệ. “Lạy Chúa Giêsu, con tín 
thác vào Chúa”. 

4. CÁC HÌNH THỨC SÙNG KÍNH LCTX 
1).Tôn kính ảnh Chúa Thương Xót. 2).Cầu nguyện vào Giờ 
Tử nạn. 3). Lần Chuỗi Thương xót.  4). Bí tích Hòa giải: 
Tòa án Thương xót. 5). Chầu Thánh Thể: Hiện diện 
Thương xót. 6). Tuần cửu nhật LCTX. 7). Mừng Đại lễ Kính 
LCTX: Chúa Nhật II Phục Sinh. 
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I. CÁC KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
1. KINH NGUYỆN TẮT 
      Giờ Tử nạn của Chúa Giêsu vào lúc 3 giờ chiều, nếu đang bận 
việc, xin dừng lại và đọc 1 trong 2 lời nguyện ngắn này: 

Kính lạy Máu và Nước / đã tuôn trào từ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu,/ như thác nguồn Thương Xót chúng con./ Con 
tín thác vào Chúa. 

Ôi suối nguồn sự sống Lòng Thương Xót vô biên của 
Chúa,/ xin bao phủ thế giới / và trút hết cho chúng con. 
2.  CHUỖI THƯƠNG XÓT: Chuỗi 50 –Thông thường. 
 Chuỗi Thương xót do chính Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ 
Faustina vào ngày 13 thánh 9 năm 1935. Chúa Giêsu đã hứa: ”Linh 
hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót của Ta ấp ủ suốt 
cuộc sống, nhất là trong giờ chết”. (NK.754). Cách đọc như sau: 

1). Bắt đầu làm Dấu Thánh Giá và đọc kinh: 

– Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính. 
2). Dùng chuỗi hạt Mân côi, mỗi hạt lớn đọc:  

– Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và 
Máu,/ linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha,/ là 
Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,/ để đền vì tội lỗi chúng 
con và toàn thế giới. 
3). Mỗi 10 hạt nhỏ đọc: 

X. Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.   
Đ. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
4). Đọc xong 50 kinh, thì đọc 3 lần: 

– Lạy Đấng Chí Thánh/ là Thiên Chúa Toàn Năng, 
Hằng Hữu,/ xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 
3. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt 
lành,/ con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù 
tội lỗi con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín 
thác vào Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót 
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thương./ Từ xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác 
vào Cha mà bị thất vọng. 

Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không 
bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương 
Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù 
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã 
bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ 
nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín 
thác”. 

Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự bình an trong 
những giây phút buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả 
của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng 
con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành 
những đau đớn của chúng con./ Amen. 

4. LỜI TẬN HIẾN 
Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 

cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./  

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ 
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất 
Thánh,/ Mẹ Chúa./  

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị hủy 
diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang 
của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng sống và 
hiển trị muôn đời./ Amen. 
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5. KINH XIN BIẾT SỐNG THƯƠNG XÓT 
(Có thể đọc sau khi Rước lễ ) 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh,/ bao nhiêu lần con thở,/ 
bao nhiêu lần tim con đập,/ bao nhiêu lần máu con lưu chuyển 
trong thân con,/ là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng 
Chúa Thương Xót. 

Ôi lạy Chúa,/ con ước ao được biến hoá toàn thân con thành 
Lòng Chúa Thương Xót / và trở nên hình ảnh sống động của Chúa./ 
Nguyện xin cho mọi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa / và 
Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa / chảy xuống trrái tim và linh 
hồn con,/ để đến anh chị em con. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho đôi mắt con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán dáng 
vẻ bề ngoài,/ mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi linh hồn anh 
chị em con/  và trợ giúp họ. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho đôi tai con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em 
con/ và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết đớn 
đau của họ. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho miệng lưỡi con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để không bao giờ nói xấu anh chị em con,/ nhưng 
luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho đôi tay con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con,/ 
thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con./ Xin cho con thật sự 
quảng đại trong công việc phục vụ tha nhân. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho tim con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị 
em con./ Con sẽ không khước từ mở lòng cho bất cứ một ai./ 
Con sẽ chân thành với cả những người con biết sẽ lạm dụng lòng 
tốt của con./ Và con sẽ rào nhốt con lại trong Trái Tim Rất Mực 
Thương Xót của Chúa Giêsu./ Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con 
trong thinh lặng./ Ôi lạy Chúa,/ nguyện xin Lòng Chúa Thương 
Xót ngự xuống trên con. 

Lạy Chúa,/ chính Chúa đã truyền cho con thực hiện ba 
mức độ Thương Xót:/ – Một là làm việc Thương Xót dưới mọi 
hình thức./ – Hai là nói lời Thương Xót,/ nếu con không thể làm 
việc Thương Xót được,/ thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ./ – 
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Và ba là cầu nguyện,/ nếu không thể tỏ Lòng Thương Xót qua 
việc làm hay lời nói,/ thì con vẫn có thể Thương Xót anh chị em 
qua lời cầu./ Lời cầu của con vẫn đến được những nơi đích thân 
con không thể hiện diện. 

Ôi lạy Chúa Giêsu của con,/ xin hãy biến đổi con nên giống 
Chúa,/ vì Chúa là Đấng hay Xót Thương. Amen.  

6. NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT 
 (Của Thánh Faustina) 

  Lòng Thương Xót của Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha. 
Đ. Con tín thác vào Chúa. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là ưu phẩm cao cả nhất của 
Người. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là mầu nhiệm không thể hiểu 
thấu được. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, bắt nguồn từ mầu nhiệm Ba 
Ngôi Cực Thánh. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và Thiên 
Thần không dò được. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn ban mọi sự sống và 
phúc lộc. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, cao cả hơn các tầng trời. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn phép lạ và kỳ 

công. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, phủ đầy vũ trụ. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, xuống trong Ngôi Lời nhập thể. 

Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, phát xuất từ thương tích rộng 

mở của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, chứa trọn trong Thánh Tâm Chúa 

Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, vô phương hiểu thấu trong việc 

thiết lập phép Thánh Thể. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thành lập Hội Thánh. 

Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, trong Bí Tích Thánh Tẩy. Đ. 
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 Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thánh hóa chúng con 
được nên công chính qua Chúa Giêsu Kitô. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con suốt 
đời. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ chúng con nhất là trong 
giờ lâm tử. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, ban sự sống bất diệt cho chúng 
con. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con mỗi 
giây phút của cuộc đời. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, che chở chúng con khỏi lửa 
hỏa ngục. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc hoán cải các tội 
nhân cứng lòng. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, làm sửng sốt các Thiên Thần 
và các Thánh vô phương hiểu thấu. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, vô biên trong mọi mầu nhiệm 
của Thiên Chúa. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi mọi 
bất hạnh. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn hạnh phúc và 
niềm hân hoan của chúng con. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, kêu gọi chúng con từ hư không 
thành hiện hữu. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ mọi công trình của bàn tay 
Người. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi tất cả chúng con được 
dìm trong đó. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi nâng đỡ ngọt ngào cho 
những tâm hồn tan nát. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn hy vọng duy nhất của 
những linh hồn thất vọng. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi các tâm hồn yên nghỉ và 
bình an giữa chốn hãi hùng. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là niềm vui ngây ngất của 
những linh hồn thánh thiện. Đ. 
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 Lòng Thương Xót của Chúa, gợi lòng cậy trông khi tuyệt 
vọng. Đ. 

CHUNG: Lạy Cha Hằng Hữu,/ trong Cha có lòng thương vô 
hạn/ và kho tàng nhân hậu vô biên,/ xin hãy đoái nhìn chúng 
con/ và tăng thêm Lòng Thương Xót nơi chúng con,/ để chúng 
con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn,/ 
nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo Thánh Ý Cha,/ 
chính là Tình Yêu và Thương Xót. / Amen. 

7. KINH KÍNH THÁNH FAUSTINA 
 Lạy Thánh nữ Faustina,/ Ngài là quà tặng của Thiên Chúa 

ban cho thời đại chúng con,/ cũng là món quà đất nước Ba-lan 
dâng tặng cho toàn thể Hội Thánh./ Xin cho chúng con nhận ra 
Lòng Thương xót thẳm sâu của Thiên Chúa;/ giúp chúng con 
cảm nghiệm và sống Lòng Thương Xót Chúa giữa anh chị em 
chúng con./ 

Xin cho sứ điệp ánh sáng và hy vọng của Thánh nữ được 
lan toả khắp Thế giới;/ thúc đẩy tội nhân hoán cải,/ xoa dịu 
những hận thù và oán ghét,/ giúp cho mọi người và mọi quốc 
gia mở lòng thực thi tình huynh đệ./ 

Hôm nay,/ cùng với Thánh nữ,/ chúng con chiêm ngắm dung 
mạo của Đức Kitô Phục Sinh,/ xin giúp chúng con có được tâm 
tình cầu nguyện đầy tin tưởng phó thác như Thánh nữ,/ để với 
niềm cậy trông kiên vững,/ chúng con thưa lên:/ Lạy Chúa 
Giêsu, con tín thác vào Chúa,/ Amen 
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II. GIỜ KINH THƯƠNG XÓT 
MẪU 1 : GIỜ KINH THÔNG THƯỜNG 

1. MỞ ĐẦU :  DẤU THÁNH GIÁ 
Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần Amen. 
 Hát:  CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn 
con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng 
ngôi Thánh Đường. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời 
con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm 
xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. ĐỌC KINH 

Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Tin Kính 
3. CHUỖI THƯƠNG XÓT  

Dùng chuỗi hạt Mân côi, mỗi hạt lớn đọc: (Quỳ) 

• Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, 
linh hồn và Thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con 
và toàn thế giới. 

Mỗi 10 hạt nhỏ đọc (có thể dang tay):  

• Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.  
• Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Để kết thúc Chuỗi 50:  
• Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng 

Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần) 
4. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ 
con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi 
con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ 
xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà 
bị thất vọng. 
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Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không 
bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương 
Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù 
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã 
bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ 
nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín 
thác”. 

Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự bình an trong 
những giây phút buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả 
của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng 
con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành 
những đau đớn của chúng con./ Amen. 
5. LỜI TẬN HIẾN 
     Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con.  

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ 
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất 
Thánh,/ Mẹ Chúa./  

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị hủy 
diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh 
quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng 
sống và hiển trị muôn đời./ Amen. 
6. HÁT: Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã, ban tặng con. 
Hỡi Trái Tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  

Chiều đồi núi Can-vê năm nào Ngài chết treo thân Thập tự, 
Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối 
yêu thương chan hòa từ trái tim yêu, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi 
tội tái sinh đời con. 
7. KẾT THÚC: Kinh Trông Cậy - Ba Câu Lạy. 
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MẪU 2: GIỜ KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH 
1. MỞ ĐẦU : DẤU THÁNH GIÁ 

 Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. 
 Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn 
con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng 
ngôi Thánh Đường. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời 
con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm 
xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. ĐỌC KINH 

Kinh Lạy Cha- Kinh Kính Mừng - Kinh Tin Kính. 
3. Hát CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG  

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa 
Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, 
biết tìm nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín 
thác của mỗi chúng con. 

1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người 
hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu 
cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa 
đến tận nguồn suối yêu thương. 
4. CHUỖI THƯƠNG XÓT -  XIN ƠN CHỮA LÀNH 

1).  THỨ NHẤT – XIN CHỮA LÀNH TÂM LINH (Đứng) 

X. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng 
cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa 
chữa lành chúng ta về mặt tâm linh. 

CĐ. (Ngồi). Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Chúa 
Thương Xót: những vết thương tâm linh của chúng con, để xin 
Chúa chữa lành cho chúng con về: 

- Những sự nghi ngờ, xúc phạm, chối bỏ tình yêu Chúa, 
không tin sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể. 

- Những mê tín dị đoan, coi bói toán, tin tử vi tướng số, tin 
thờ ngẫu tượng. - Những lần không dám tuyên xưng, làm 
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chứng, bênh vực cho Chúa. - Những lần đặt của cải, tiền bạc, 
danh vọng, địa vị trên Chúa. 

- Những lời nguyền rủa, chúc dữ, thề hứa gian dối, lăng mạ, 
kêu Danh Chúa cách bất xứng. 

Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ Lòng 
Chúa Thương Xót, chúng con được trở về và được nhận chìm 
vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy 
nhất của chúng con. Amen. 
Chung: - Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha …(Quỳ) 
X. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.  
Đ. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.(10 lần) 

Sau mỗi chục kinh, đứng hát: 
ĐK. Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi 
trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  

2). THỨ HAI - XIN CHỮA LÀNH TÂM LÝ(đứng) 

X. Chúa Giêsu chịu đánh đòn, mang lấy những thương tích 
của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành 
chúng ta về mặt tâm lý. 
CĐ. (Ngồi): Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Chúa 
Thương Xót: những vết thương tâm lý của chúng con, để xin 
Chúa chữa lành cho chúng con về: 

- Những tư tưởng, ước muốn, đam mê hướng về dục vọng, 
tiền tài, cờ bạc, rượu chè. 

- Những ám ảnh của hận thù, không tha thứ, bị sỉ nhục, 
khinh chê. - Những tiềm thức quá khứ đau thương, sợ hãi, bị 
xâm hại, đánh đập, cưỡng ép, cướp bóc. 

- Những kinh nghiệm đau thương bị bỏ rơi, tù đày, bị khinh 
chê, bị nhạo báng. 

- Những mặc cảm của tội lỗi, thua kém, muốn tự tử, muốn 
trả thù. - Những ý nghĩ xấu xa, tư tưởng không trong sạch, hay 
chán nản, hay nghi ngờ, nghĩ xấu về người khác. 

Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và 
tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu 
và trong Lòng Thương Xót của Chúa. Amen. 

- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha …(Quỳ) 
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- Vì cuộc khổ nạn đau thương … (10 lần) 
- Ngợi ca Lòng Thương Xót … (đứng) 

 3). THỨ BA – XIN CHỮA LÀNH CẢM XÚC  

X. Chúa Giêsu chịu đội mão gai, trước sự chối bỏ, nhạo 
báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy 
cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc. 
CĐ. (Ngồi): Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Chúa 
Thương Xót: những vết thương cảm xúc của chúng con, để xin 
Chúa chữa lành cho chúng con về: 

- Tính tình nóng nảy, hay bực tức, giận dữ, chửi bới, ăn nói 
thô tục.  - Tính hay ghen ghét, hay giận hờn, dễ thù hận. 

- Tính dễ bị kích động, dễ tự ái.  
- Những cảm xúc sợ sệt, lo âu, hồi hộp. 
Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt đó, và đổ 

tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và 
ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng 
Chúa. Amen. 

- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha …(Quỳ) 
- Vì cuộc khổ nạn đau thương … (10 lần) 
- Ngợi ca Lòng Thương Xót … (đứng) 

4). THỨ TƯ – XIN CHỮA LÀNH CÁC MỐI QUAN HỆ 

X. Chúa Giêsu vác cây Thánh giá, vì nhân loại vẫn sống 
trong thù hận, đàn áp, và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin 
Chúa chữa lành chúng ta về các mối quan hệ. 
CĐ. (Ngồi): Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Chúa 
Thương Xót: những vết thương trong các mối quan hệ của chúng 
con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về: 

- Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không hòa thuận, 
không yêu thương, thiếu kính trọng, thiếu săn sóc, thiếu nâng 
đỡ nhau, bị bỏ rơi. 

- Mối quan hệ giữa anh chị em ruột không hòa thuận, ganh 
tị, chia rẽ. 
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- Mối quan hệ giữa vợ và chồng thiếu yêu thương, thiếu 
chung thuỷ, thiếu thông cảm, thiếu hiệp nhất, thiếu chăm sóc, 
thiếu tôn trọng, ly dị, chia lià nhau. 

- Mối quan hệ gia đình bên vợ, bên chồng xích mích, gây gỗ, 
nói xấu nhau, mẹ chồng con dâu không hòa thuận. Những quan hệ 
không tốt với anh chị em bên vợ, bên chồng. 

- Mối quan hệ với bạn bè, nhân viên, chủ hãng, với cấp trên, với 
người trong cộng đoàn, trong hội đoàn không tốt đẹp. 

Xin Lòng Chúa Thương Xót hàn gắn lại những mối quan hệ 
đổ vỡ, chia lìa, sứt mẻ đó, để chúng con là những cành nho 
được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa 
chúng con. Amen. 

- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha …(Quỳ) 
- Vì cuộc khổ nạn đau thương … (10 lần) 
- Ngợi ca Lòng Thương Xót … (đứng) 

 5).  THỨ NĂM – XIN CHỮA LÀNH THÂN XÁC 

X. Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá, để mang lại sự 
phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu 
xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác. 
CĐ. (Ngồi): Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng Chúa 
Thương Xót: những vết thương thân xác của chúng con, để xin 
Chúa chữa lành cho chúng con về: 

- Những bệnh đau nhức thân thể, khớp xương, nhức đầu, 
run tay chân, tê liệt thân xác. 

- Những bệnh đau tim, đau bao tử, đau gan, đau mắt, dị 
ứng, khó thở, mất ngủ. 

- Những bệnh ung thư, bị bướu, bệnh viêm gan, bệnh lãng 
trí, thần kinh.  Những vợ chồng son sẻ, và tất cả những bệnh tật 
khác...  (Thinh lặng dâng bệnh của mình) 

Chúng con cậy nhờ Danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy 
nhờ Máu và Nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, 
vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen. 

- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha …(Quỳ) 
- Vì cuộc khổ nạn đau thương … (10 lần) 

Kết : Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa … (3 lần). 
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5. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ 

con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi 
con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ 
xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà 
bị thất vọng. 

Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không 
bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương 
Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù 
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã 
bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ 
nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín 
thác”. 

Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự bình an trong 
những giây phút buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả 
của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng 
con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành 
những đau đớn của chúng con./ Amen. 
6. LỜI TẬN HIẾN 

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ 
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất 
Thánh,/ Mẹ Chúa./  

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị hủy 
diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh 
quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng 
sống và hiển trị muôn đời./ Amen. 
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7. KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN 
Lạy Chúa,/ nếu Chúa muốn,/ Chúa có thể chữa con lành 

bệnh./ Lạy Chúa / lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không 
biết bao nhiêu lần,/ qua bao nhiêu thế hệ./ Chúa đã từng chữa 
lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin,/ Chúa đã chấp nhận cho 
chính mình / sự đau khổ và bệnh tật của chúng con,/ nhờ những 
thương tích trên thân thể Chúa / mà chúng con được cứu rỗi.  

Lạy Chúa,/ con không xin Chúa chữa con tức khắc lành 
bệnh,/ nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực / để vác Thánh 
Giá với Chúa./ Con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin 
Chúa,/ nếu được xin cho con khỏi uống chén đắng này,/ nhưng 
xin đừng theo ý con,/ chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện./ 
Xin Chúa ban cho con được can đảm đón nhận ý Chúa,/ trong 
niềm tin rằng:/ Chúa yêu con / cũng như yêu các bệnh nhân 
khác./ Con tin tưởng / và cậy trông vào quyền năng / và tình 
thương của Chúa. 

 Lạy Chúa,/ xin ban ơn giúp sức / và dẫn đưa con trên con 
đường Thánh Giá / và đau khổ,/ đến nguồn vui Phục Sinh vinh 
quang trong Nước Chúạ./ Amen. 
8. HÁT: Ngợi ca Lòng Thương Xót… 

9. KẾT THÚC : Kinh Trông Cậy – Ba Câu Lạy. 
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III. CHẦU THÁNH THỂ 
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 I. KHAI MẠC:   - Làm Dấu – Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
   - Đặt Mình Thánh Chúa 
   - Hát THỜ LẠY CHÚA  
   - Chủ sự tâm tình cầu nguyện (tùy) 

II. KINH CHẦU THÁNH THỂ 
- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa Giao ước Lòng 

Thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt 
những kẻ tội lỗi khốn cùng. 

  Đ: Con tín thác vào Chúa. 
- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa Mình và Máu Thánh 

Chúa Giêsu như một bằng chứng Thương xót vô biên đối với 
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu và 
Lòng Thương xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho chúng 
con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa Lòng Thương xót của 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng 
con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa giá trị vô biên của 
Lòng Thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và 
đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa suối nguồn của nước 
hằng sống tuôn trào từ Lòng Thương xót vô biên trên chúng 
con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa lửa yêu mến tinh 
tuyền bừng cháy từ đáy lòng Chúa Cha Hằng Hữu, như từ 
vực thẳm của Lòng Thương xót vô biên đối với chúng con, và 
đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa linh dược chữa trị 
mọi yếu nhược của chúng con, trào dâng từ Lòng Thương xót 
vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những 
kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 
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- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa sự hiệp nhất giữa 
Thiên Chúa và chúng con qua Lòng Thương xót vô biên của 
Người đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn 
cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa mọi cảm tình của 
Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng con, và 
đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa 
cảnh tối tăm và bão tố, bên trong cũng như bên ngoài. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong 
cuộc sống và trong giờ lâm tử của chúng con. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
giữa những nghịch cảnh và tràn ngập tuyệt vọng. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
giữa những sai lầm và mưu phản. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
giữa những cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập mặt đất. 
Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
trong sự khát mong và sự phiền muộn và không một ai sẽ 
hiểu chúng con. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
trong lúc làm việc cực nhọc và phải nhắc đi nhắc lại trong 
cuộc sống hằng ngày. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con 
giữa sức tàn phá của quân thù và sức mạnh của hoả ngục. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con và con thấy 
mọi cố gắng của con đều vô hiệu. Đ. 



KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

23 
 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những bão tố xoáy vào trái tim con và tinh thần con đầy sợ 
hãi đến tuyệt vọng. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi trái 
tim con hầu như bắt đầu run rẩy và đôi mắt con ướt đẫm 
dòng lệ. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi tất 
cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối xâm 
nhập linh hồn con. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
đôi mắt con bắt đầu mờ đi vì những vật đời này, và lần đầu 
tiên, trong trí con liên tưởng đến một thế gian xa lạ. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những công việc nặng nhọc trên sức mạnh con và những rủi 
ro trở nên số mệnh hằng ngày của con. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và bản tính 
tự nhiên của con làm cho những ương ngạnh lớn dần. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những cực khổ và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm bởi 
những kẻ khác. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con; lúc đó con 
sẽ tín thác trong biển Thương xót của Cha. Đ. 

III. LẮNG NGHE LỜI CHÚA  (Lc 6,36-38) 
Chọn đoạn Kinh Thánh tùy dịp, đứng và tuyên đọc. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
  Khi ấy Chúa Giêsu phán: “Các con hãy có lòng thương 
xót, như Cha các con là Đấng thương xót. Đừng xét đoán để 
khỏi bị xét đoán. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì 
sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa 
cho lại”. 

(Thinh lặng, suy niệm) 
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IV. CHUỖI THƯƠNG XÓT    
    Chuỗi thông thường (tr.13) - Hoặc Xin Ơn chữa lành (tr.15) 

V. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ 

con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi 
con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều,/ Con vẫn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ 
xưa tới nay/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà 
bị thất vọng. 

Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không 
bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương 
Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù 
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã 
bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ 
nhưng Lòng Thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín 
thác”. 

Lạy Chúa Giêsu/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc./ Chúa là Thiên đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong 
những giây phút buồn phiền,/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi,/ Chúa là tất cả 
của một linh hồn cô độc,/ Chúa biết sự yếu mềm của chúng con/ 
và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành những 
đau đớn của chúng con./ Amen. 
VI. LỜI TẬN HIẾN 

Lạy Chúa Giêsu / từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa / Trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc/ bảo vệ/ chở 
che gia đình chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những 
người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria rất thánh/ Mẹ 
Chúa.  

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên./ Xin cho những ai khi 
sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị huỷ diệt./ Xin 
Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời 
này/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ 
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trong cuộc sống vĩnh hằng/. Chúa là Đấng hằng sống/ và hiển trị 
muôn đời. Amen. 
VII. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA 

 Hát : “Này con là Đá” 
CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG 

Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn 
ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin nghe lời chúng con cầu 
nguyện, để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng (....) 
Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc, đức tin 
của người, Dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúa là 
Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. AMEN 

 Hát : “Đây Nhiệm Tích” -  Tantum Ergo… 
 Lời nguyện Phép Lành 

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích huyền diệu 

để tưởng niệm cuộc tử nạn Chúa, xin cho chúng con được sốt 
sắng sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, cho chúng 
con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. AMEN 

 Hát: Bài hát về Đức Mẹ 

VIII. KẾT THÚC: Kinh Trông Cậy – Ba Câu Lạy. 
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IV. TUẦN CỬU NHẬT 
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1937, Chúa Giêsu ngỏ ý muốn 
thánh nữ Maria Faustina làm Tuần Cửu Nhật, bắt đầu từ Thứ Sáu 
Tuần Thánh cho đến Thứ Bảy tuần kế tiếp. Chính Chúa đã đọc cho chị 
thánh viết các ý chỉ cầu nguyện, nghĩa là mỗi ngày, hãy dâng lên Thánh 
Tâm Chúa một số linh hồn khác nhau và dìm họ vào đại dương thương 
xót của Người, để nài xin Chúa Cha ban những ân sủng cần thiết cho họ 
– nhờ sức mạnh Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.  

Đây là Tuần Cửu Nhật để dọn lòng tín hữu mừng Đại Lễ Kính 
Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Trong dịp này, ai 
làm Tuần Cửu Nhật, có xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐGH và 
làm việc bác ái, sẽ được Ơn Toàn xá, nghĩa là được tha hết mọi tội và 
vạ. Có thể dùng đọc tùy hoàn cảnh. 

1. Mở đầu: Dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
2. Đọc Kinh :  Lạy Cha – Kính Mừng – Tin Kính 
3. Đọc : Ngày Thứ Nhất  … – Ý nguyện …. 
4. Chuỗi Thương xót (Chuỗi 10 hoặc 50) 
5. Kinh Cầu xin LCTX - Lời Tận hiến 
6. Kết thúc : Kinh Trông cậy – Ba Câu Lạy. 

 
NGÀY THỨ NHẤT (Thứ sáu Tuần Thánh) 

Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi 
      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy 
nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Bằng cách 
đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn 
tội lỗi”. 
     CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ bản tính Chúa là 
trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ./ Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi 
chúng con,/ nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng 
nhân hậu vô cùng của Chúa./ Xin hãy đón nhận hết thảy chúng 
con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ đừng bao giờ để 
chúng con lìa khỏi nơi đó./ Chúng con cầu xin/ nhân danh tình 
yêu kết hiệp Chúa/ làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh 
Thần. 
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     Lạy Cha Hằng Hữu/ xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể 
nhân loại,/ cách riêng các tội nhân khốn khổ./ Họ đang ẩn mình 
trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu./ Vì cuộc tử 
nạn của Người,/ xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng 
con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của 
Cha đến muôn đời./ Amen. 

NGÀY THỨ HAI (Thứ bảy Tuần Thánh) 
Cầu cho các linh mục và tu sĩ 

X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài 
vào Lòng thương Xót hải hà của Ta. Chính các ngài là những 
người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay 
đắng của Ta. Các ngài là những ống máng để Lòng thương Xót 
của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.” 
    CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ căn nguyên mọi 
sự tốt lành,/ xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và 
tu sĩ/ hầu các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các nghĩa cử từ bi 
bác ái cho xứng đáng,/ để mọi người xem thấy hành động của 
các ngài,/ mà tôn vinh Thiên Chúa/ là Cha đầy Lòng Thương 
Xót đang ngự trên trời. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt xót thương đến những 
môn đồ/ được chọn trong vườn nho của Cha,/ đó là các linh 
mục và tu sĩ,/ xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành 
của Cha./ Vì tình yêu của Trái Tim Con Cha,/ nơi náu thân cho 
các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha thông ban cho các ngài/ có khả 
năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ,/ và hợp lời hát mừng 
Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen. 

NGÀY THỨ BA (Chúa Nhật phục Sinh) 
Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy 
nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Các linh hồn 
này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính 
họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Ta”. 
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     CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ từ kho tàng xót 
thương,/ Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ/ trên từng người và 
mọi người./ Xin hãy đón nhận chúng con/ vào Trái tim từ bi lân 
tuất của Chúa,/ và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó./ 
Chúng con cầu xin Chúa ơn này,/ vì tình yêu kỳ diệu của Trái 
tim Chúa đối với Cha trên trời. 
     Lạy Cha Hắng Hữu,/ xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các 
linh hồn trung nghĩa,/ họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha./ 
Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc 
lành che chở họ luôn mãi./ Như vậy,/ họ sẽ không bị sa sút 
trong tình yêu/ hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện./ 
Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh,/ họ sẽ tôn vinh 
lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời./ Amen. 

NGÀY THỨ TƯ (Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh) 
Cầu cho những người ngoại giáo 

và những người chưa nhận biết Chúa 
      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa 
nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương 
của Ta. Lòng nhiệt thành trong tương lai của họ đã an ủi Trái tim 
Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta.” 
     CĐ. Lạy Chúa Giê-su đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa là ánh 
sáng chiếu soi toàn thế giới./ Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô 
cùng từ bi của Chúa,/ linh hồn các người ngoại giáo/ và những 
người chưa nhận biết Chúa./ Nguyện xin ánh sáng ân phúc của 
Chúa chiếu soi họ,/ để họ cũng được cùng với chúng con/ tôn 
vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa/ và đừng để họ lìa xa 
Trái tim vô cùng từ bi Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương đến những linh 
hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết 
Cha,/ nhưng vẫn được ôm ấp trong Trái tim vô cùng từ bi Chúa 
Giêsu./ Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm./ Những linh hồn 
này chưa biết rằng/ yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả./ Xin ban 
cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời./ 
Amen. 
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NGÀY THỨ NĂM (Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh) 
Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận 
chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Trong cuộc khổ 
nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim 
Ta, tức Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo 
Hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành, và nhờ đó, họ 
làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta.” 
     CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ là chính sự lân 
ái,/ Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của 
Chúa./ Xin đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa/ 
linh hồn những người lạc giáo và ly giáo./ Xin lấy ánh sáng của 
Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội,/ đừng để họ lìa khỏi 
Trái tim tư bi lân ái Chúa,/ nhưng xin dẫn họ về/ để họ cũng 
được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn 
những người lạc giáo và ly giáo/ từng làm tổn thương đến phúc 
lành Cha ban,/ lạm dụng các ân huệ của Cha,/ vì họ cố chấp 
trong sự lầm lạc của mình,/ xin Cha đừng xem các lỗi lầm của 
họ,/ nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha,/ và cuộc 
khổ nạn cay đắng của Người./ Vì họ,/ Người đã gánh chịu đau 
khổ,/ bởi vì Trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy 
họ./ Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về/ để họ cũng được 
tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời./ Amen. 

NGÀY THỨ SÁU (Thứ tư Tuần Bát Nhật Phục sinh) 
Cầu cho những linh hồn hiền lành, 

khiêm nhường và các trẻ thơ 
      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina:  “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các 
trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương Xót của Ta. 
Những linh hồn này giống Trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị 
lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như 
những Thiên Thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta 
sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm 
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nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín 
nhiệm ở những linh hồn ấy.” 
    CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán:/ 
“Các con hãy học nơi Ta,/ vì Ta hiền lành và khiêm nhường 
trong lòng”./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ/ 
cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường./ Các linh hồn 
ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ/ vì họ được Chúa Cha 
thương mến./ Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm 
ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa,/ và Chúa rất hài lòng 
hưởng hương thơm dịu dàng đó./ Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho họ 
được ở trong Trái tim từ bi Chúa luôn/ để họ không ngừng ca 
ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn hiền 
lành và khiêm nhường,/ các linh hồn trẻ thơ/ đã được che chở 
trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Họ khiêm nhường giống như 
Con Cha / và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa 
Cha./ Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng,/ chúng con cậy vì 
tình yêu Cha dành cho họ/ để nài xin Cha chúc lành cho toàn 
thế giới,/ hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương Xót của 
Cha đến muôn đời./ Amen. 

 
NGÀY THỨ BẢY (Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh) 

Cầu cho những linh hồn sùng kính 
và làm sáng danh Lòng Chúa Thương Xót 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt 
và làm sáng danh Lòng Thương Xót của Ta. Họ đã cảm nhận 
được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh 
sống động của Trái tim từ bi Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời 
sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách 
riêng cho từng người trong giờ lâm chung.” 
     CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Trái tim Chúa là 
nguồn mến yêu,/ xin Trái tim từ bi Chúa/ che chở các linh hồn 
hằng ca ngợi/ và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa/ để nhờ 
chính quyền năng Chúa/ họ mạnh sức và vững tiến giữa những 
cơn đau khổ và hoạn nạn./ Những linh hồn này kết hợp với 
Chúa/ để mang nhân loại trên vai họ./ Khi từ giã đời này,/ họ sẽ 
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không bị phán xét bằng sự công chính,/ trái lại Lòng Thương 
Xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương những người sùng 
kính,/ cùng làm sáng danh Lòng Thương Xót vô biên của Cha,/ 
họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu,/ họ là Phúc 
Âm sống động;/ bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân 
hậu,/ và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng Thương 
Xót của Cha./ Ôi lạy Đấng Tối cao,/ con van nài Cha hãy dủ lòng 
thương xót/ vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha./ Xin Cha 
thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng:/ Đích thân Ta sẽ bảo vệ 
họ/ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách 
riêng trong giờ lâm chung/ bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính 
Lòng Thương Xót bao la khôn cùng của Cha./ Amen. 

 
NGÀY THỨ TÁM (Thứ sáu Tuần Bát nhật Phục sinh) 

Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục 
      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ 
trong đại dương Thương Xót của Ta. Hãy để nguồn Máu Thánh 
Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh 
hồn này được Ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự 
công chính của Ta. Chúng con có khả năng đem lại sự giảm bớt 
đau khổ cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo 
Hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được 
những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm 
việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự 
công chính của Ta.” 
     CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán: 
“Các con hãy xót thương/ như Cha các con trên trời hay thương 
xót./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện 
ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu/ và họ phải ăn 
năn đền tội cho sự công bình của Chúa./ Nguyện xin Máu cùng 
Nước chảy ra từ Trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các 
linh hốn đó cũng được ngợi khen Lòng Thương Xót của Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong 
luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ 
Con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu,/ Con Một 
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Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí 
Thánh./ Xin Cha thương xót những linh hồn/ đã trải qua cuộc 
phán xét nghiêm minh./ Xin Cha đoái thương họ qua thương 
tích Chúa Giê-su,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân 
lành của Cha tuôn xuống không ngơi./ Amen. 

NGÀY THỨ CHÍN (Thứ bảy Tuần Bát Nhật phục Sinh) 
Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan, nguội lạnh. Hãy nhận 
chìm họ vào vực thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn 
này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong 
vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý 
do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, 
nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng 
để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin Lòng Thương Xót 
của Ta”. 
    CĐ. Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ xin Trái tim 
Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh./ Mặc dù họ đã làm cho 
Chúa ngao ngán/ nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn 
lửa sốt mến./ Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu,/ hãy dủ Lòng 
Thương Xót bao la/ để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của 
Chúa,/ và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện/ cậy vì công 
nghiệp của Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn nguội 
lạnh./ Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi Trái tim từ bi Chúa 
Giêsu./ Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót,/ cậy vì sự cay đắng 
thống khổ của Con yêu dấu Cha/ và ba giờ Người hấp hôi trên 
thập giá,/ chúng con nài xin Cha cho họ/ cũng được hát khen 
Lòng Thương Xót của Cha./ Amen. 
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V. ĐÀNG THÁNH GIÁ LÒNG THƯƠNG XÓT 
MẪU I.  NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ  

I. MỞ ĐẦU 
 - Dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
 - Kinh Tin – Cậy - Mến,  Kinh Ăn Năn Tội. 
 - Hát : VINH QUANG CỦA TA (hoặc bài khác). 
ĐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Ki-tô. Nơi Người, 
ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ 
Chúa ta được cứu độ. Nhờ Chúa ta được giải thoát. (tr.95) 

II. KINH AO ƯỚC NGẮM NƠI THƯƠNG KHÓ (Quỳ) 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi 

thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho 
được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con 
được viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành 
Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bởi Đàng Thánh Giá mà 
ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng 
chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng 
những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi 
chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy 
14 nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên 
đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. 
III. NGẮM NƠI THÁNH GIÁ        

Trước mỗi Nơi Thánh Giá thì Đứng hát. 
ĐK. Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng 

con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. 
Đi đến Nơi thứ nhất. 

NƠI THỨ NHẤT 
Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Ông Philatô 
quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Phóng thích người tù họ 
xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. 
Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn” (Lc 23,24-25) 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới 
đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa 
con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn 
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đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau 
này.  

Sau mỗi ngắm thì đọc: 
CĐ.- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha … 
X- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,  
Đ. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần) 
- Hát ĐK: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT… (Đứng) 
           Đi đến Nơi thứ 2. 

NƠI THỨ HAI   
Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Bấy giờ ông 
Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ 
điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi 
gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và 
mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn 
cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá 
Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức 
Chúa Giêsu cho trọn. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót. … (Đứng) 

NƠI THỨ BA 
Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô: “Vị thượng tế 
liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? 
Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ 
sao? Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu 
khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người 
vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi” 
(Mc 14,63-65). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó 
cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã 
xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để 
con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.  
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-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

NƠI THỨ BỐN 
Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Đứng gần 
thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà 
Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân 
mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu 
nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người 
nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ 
rước bà về nhà mình” (Ga 19,24-27). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì 
Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong 
tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao 
sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con 
được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại 
cùng Ðức Chúa Trời. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

NƠI THỨ NĂM 
Ông Simon vác cây Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô: “Lúc ấy, có 
một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc 
Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt 
ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi 
gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22). 

CĐ. (Quỳ) Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu 
chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. 
Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá 
nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con 
cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác 
đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.   

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
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-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương xót … (Đứng) 

NƠI THỨ SÁU 
Bà Vêrônica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân chúng đi 
theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm 
ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà 
nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. 
Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28). 

CĐ. (Quỳ) Con khen lòng mạnh bạo bà Vêrônica chẳng sợ 
quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu 
chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng 
Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Vêrônica cho 
con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn. 

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.      
-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

NƠI THỨ BẢY 
Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Vậy, Đức 
Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác 
áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: Đây là người! Khi vừa 
thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên 
rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo 
họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì 
phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy” (Ga 19,5-6). 

CĐ. (Quỳ) Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày 
một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân 
dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con 
được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.   

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót ,,, (Đứng) 
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NƠI THỨ TÁM 
Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem 
X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân chúng đi 

theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm 
ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà 
nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. 
Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”(Lc 23,27-28). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự 
thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như 
Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi 
linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành 
Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.     

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 
 

NƠI THỨ CHÍN 
Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Khi vừa thấy 
Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: 
Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các 
người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, 
ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy " (Ga 19,6-7). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi 
Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống 
đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã 
xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương 
chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột 
làm chi.  

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 
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NƠI THỨ MƯỜI 
Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Bấy giờ 
lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung 
cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho 
Người một tấm áo choàng đỏ” (Mt 27,27-28). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng 
đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau 
đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót… (Đứng) 

NƠI THỨ MƯỜI MỘT 
Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Khi đến nơi 
gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai 
tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức 
Giêsu Cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không 
biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm” 
(Ga 23,33-34). 

CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào 
Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt 
con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.   

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

NƠI THỨ MƯỜI HAI 
Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Bấy giờ đã 
gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi 
đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng 
trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng : 
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, 
Người tắt thở”. (Lc 23,44-46) 
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CĐ. (Quỳ) Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến 
gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin 
ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn 
trong tay Chúa con. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

NƠI THỨ MƯỜI BA 
Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống 

mà phó ở tay Ðức Mẹ 
X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Sau đó, ông 

Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức 
Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, 
nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp 
thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống” (Ga 19,38). 

CĐ. (Quỳ) Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa 
Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước 
mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, 
như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót… (Đứng) 

NƠI THỨ MƯỜI BỐN 
Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Khi ấy có một 
người tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người 
lương thiện, công chính. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi 
hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà 
liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa 
chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló 
rạng”.(Lc 23,50-54) 

CĐ. (Quỳ) Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông 
thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy 
thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang 
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đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó 
khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho 
con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng 
vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức 
Chúa Giêsu.  

Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức 
Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau 
được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị 
cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa Thánh Thần đời đời 
chẳng cùng. Amen. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót. (Đứng) 

IV. KINH KÍNH THÁNH GIÁ (Quỳ) 
Con lạy Thánh Giá, con kính Thánh giá.  
Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô 

cùng: Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống. 
Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ 

Đức Chúa Cha. 
Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở. 
Thánh giá là cờ Vua Cả toàn thắng đã cứu chúng con 

cho khỏi tay ma quỷ. 
Thánh giá là tàu vượt sang qua biển, đem chúng con 

đến nơi vĩnh phúc. 
Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng 

con được vào. 
Lạy cây Thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào 

sánh bầy cùng cây Thánh giá. Lạy Chúa nằm trên cây Thánh 
giá chịu chết vì chúng con. Amen’ 

Có thể đọc Kinh Nơi Vực sâu. 

V. HÁT: ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA (Đứng) (tr.96) 
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua,  
con đường nào Ngài ra pháp trường,  
mão gai nào hằn lên đau xót.  
Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai,  
đau thương nào phủ kín tâm tư,  
đường tình đó Ngài dành cho con. 
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ĐK:     Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài,  
xin cho con cùng vác với Ngài,  
thập giá trên đường đời con đi.  
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,  
xin cho con cùng chết với Ngài,  
để được sống với Ngài vinh quang. 

VI. KẾT THÚC (Quỳ) 
Kinh Trông cậy – Ba câu Lạy. 
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MẪU II. GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ  

I. MỞ ĐẦU: Dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
           Kinh Tin - Cậy – Mến. Kinh Ăn Năn Tội. 
 HÁT: VINH QUANG CỦA TA (hoặc bài khác) 
-Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Ki-tô. Nơi Người, ơn 
cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ 
Chúa, ta được cứu độ. Nhờ Chúa ta đợc giải thoát. (tr.95) 

II. KINH A RẤT THÁNH GIÁ (Quỳ) 
A rất Thánh Giá, chúng con kính thờ neo thần vững vàng, 

chúng con trông cậy một Thánh Giá vô cùng phép tắc. Lòng 
chúng con yêu mến tin thành, đều nhờ sự thương khó Chúa 
con. Lòng cung kính sấp mình khẩn nguyện: nguời nhân đức 
ban ơn thêm sức; kẻ tội khiên cải dữ về lành. Lạy Đức Chúa 
Giêsu là Chúa chuộc tội rất đáng kính mến, nay chúng con sấp 
mình xuống dưới chân Chúa, mà xin lòng lân mẫn Chúa đoái 
thương chúng con, cùng các đẳng linh hồn nơi luyện ngục, hầu 
cho chúng con cùng các đẳng linh hồn đặng nhờ những phép 
đại xá cùng ân xá Hội Thánh đã ban. 

Chúng con đến mà suy gẫm những sự thương khó Chúa, 
xin Chúa ban ơn cho chúng con đặng hưởng nhờ những công 
nghiệp vô cùng Chúa cứu thế. Lại chúng con bước vào Đàng 
Thánh Giá là nơi đầy dẫy sự khốn khó xót xa đắng cay, xin 
Chúa xuống ơn cho chúng con đặng lo buồn đau đớn, và dốc 
lòng từ này về sau chịu mọi sự khốn khó sỉ nhục đời này, chẳng 
những là bằng lòng mà lại vui lòng nữa. 

Chúng con kính lạy rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ rất khoan 
nhân, là Thầy đã dạy chúng con trước hết cách đi Đàng Thánh 
Giá, xin Mẹ nhân từ bào chữa chúng con trước mặt Đức Chúa 
Trời, hầu Chúa nhậm lấy lòng ăn năn đau đớn, khi chúng con 
bước đi muời bốn chặng đàng thánh giá, mà phạt tạ Chúa, cùng 
bổ thường các tội lỗi thiên hạ hằng phạm mất lòng Chúa. 

Trước mỗi Chặng thì đứng hát: 
ĐK. Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. 

Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  
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Đi đến Chặng thứ nhất. 

CHẶNG THỨ NHẤT 
Đức Chúa Giêsu chịu xử án (Đứng) 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Ông Philatô 
quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Phóng thích người tù họ 
xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. 
Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn” (Lc 23,24-25) 

Gẫm: (Quỳ) Ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà cam lòng chịu nhịn 
nhục chịu xử án tử hình, ức hiếp làm sao? Thật là bởi tình 
thương tôi, nên muốn cam lòng chịu thể ấy. 

Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội đáng tử hình mới phải, nhưng 
sao Chúa tôi lại chịu chết thế vì tôi làm vậy? Ôi ôi! Vậy từ này về 
sau, tôi quyết lòng dầu sống chết thì đền ơn Chúa đã thương tôi 
dường ấy. 

Sau mỗi Chặng thì đọc: 
CĐ: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha… 
X. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô;  
Đ. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần) 
- Hát: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT… (Đứng) 

Đi đến Chặng thứ 2. 
 

CHẶNG THỨ HAI 
Đức Chúa Giêsu xê vai lại mà vác lấy Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Bấy giờ ông 
Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ 
điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi 
gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17). 

Gẫm: (Quỳ) Chúa cực thái quá là dường nào! Trên đầu thì 
đầy những gai, cả và mình thì nứt nở xể xài, mà quân dữ còn 
bắt Người vác một cây nặng lắm; Chúa cúi lưng xê vai lại vác 
lấy. Liền xuống phải khoanh gai trên đầu, thì càng thêm nhức 
đau quá đỗi, song cũng gượng bước đi tùy sức. 
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Ôi! Đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy, thay vì 
tôi là đứa gian ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng, mà tôi 
còn dám làm tội nữa sao? Thôi thôi, lạy Chúa, tôi dốc lòng 
không dám nữa, mà lại quyết chí hằng ngày vác Thánh Giá theo 
chân Chúa tôi mà chớ.  

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ BA 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô: “Vị thượng tế 
liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? 
Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ 
sao? Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu 
khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người 
vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi” 
(Mc 14,63-65). 

Gẫm: (Quỳ) Một đêm đến sáng chẳng đặng nghỉ an, lại chịu 
đánh đòn máu chảy xuống ròng ròng, nên sức đã hao mòn và 
cây Thánh Giá nặng lắm, vác đi không rời, thì ngã xuống đất; 
Thánh Giá đè lên mình Người thì càng trầy các vết tích ra hơn, 
và xán lên đầu, thì gai càng thấu vào sâu lắm, mà quân dữ 
chẳng hề ai thương một chút, mà lại mắng nhiếc nói lời lộng 
ngôn khinh mạn, thẹn thùng quá tệ, cùng giày đạp kéo lôi giục 
dậy đi cho chóng.  

Lạy Chúa, bởi tội tôi làm cho Chúa phải thân tức tưởi thể 
ấy!  Tội ôi! Từ này về sau ai còn tiếc mày làm chi nữa, mà 
chẳng dứt bỏ mày cho xa, mà yêu mến Chúa tôi đã chịu gian 
nan mà cứu chuộc linh hồn tôi dường ấy! 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 
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CHẶNG THỨ BỐN 

Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ 
X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Đứng gần 

thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà 
Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân 
mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu 
nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người 
nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ 
rước bà về nhà mình” (Ga 19,24-27). 

Gẫm: (Quỳ) Khi Đức Chúa Giêsu gặp Mẹ rất mến thương, 
Mẹ thấy Con rất yêu dấu, thì cả và hai chua xót cực trong lòng 
nói làm sao cho xiết! Thấy hình oan ác; đầu đội những gai, vai 
thì vác nặng, mình thì nứt nở xể xài thâm bầm loạn bì, không 
nơi nào hở. Không còn hình tượng người ta nữa. Quân gia 
nghiêm giữ, hăm hở hằm hằm, dân theo đầy lũ trêu báng nhuốc 
nha; khi ấy lòng Đức Mẹ chua xót hải hà ai hầu kể đặng? Khác 
nào lưỡi gươm thâu vào lòng ruột, cũng bởi tội tôi gầy nên thể 
ấy. 

Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho tôi đặng lòng thống hối gớm 
ghiếc tội khiên, là cội rễ căn nguyên làm cho Chúa tôi và Đức 
Mẹ ghe đàng khốn cực. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ NĂM 
Quân dữ bắt ép ông Simon vác đỡ Thánh Giá với Chúa 
X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô: “Lúc ấy, có 

một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc 
Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt 
ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi 
gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22). 

Gẫm: (Quỳ) Ý nhiệm Đức Chúa Giêsu để cho Si-mon vác 
đỡ Thánh Giá với Người, là bài gẫm dạy tôi phải hiệp các sự 
khốn khó bổn phận tôi làm một cùng sự thương khó Chúa, và 
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cam lòng nhịn nhục sự cực Người đã định cho tôi chịu; ấy là vác 
Thánh Giá làm một với Người.  

Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng, mà để phần nhẹ cho tôi, 
thì từ này về sau còn lẽ gì mà tôi dám phàn nàn tránh trút, mà 
chẳng muốn chịu những sự khốn khó đời này sao? 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ SÁU 
Bà thánh Vêrônica lau mặt Chúa 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân chúng đi 
theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm 
ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà 
nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. 
Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-
28). 

Gẫm: (Quỳ) Ý người nữ nhân đức ấy theo Chúa giữa chốn 
tử hình, mà chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân lính dữ dằn, khi thấy 
Chúa đầy những máu mồ hôi bụi lấm, thì xông tới mà lau mặt 
Người. Chúa xem lòng bà ấy chí thiết tâm tình, Người liền in 
mặt vào khăn bà ấy, mà trả ơn hậu đãi, để dấu muôn đời. Tôi 
sấp mặt xuống cùng xấu hổ quá lẽ: biết bao nhiêu lần tôi đã 
kiêng nể người ta, mà bỏ chính việc đứng bậc tôi! Thật tôi đã 
nên người gian ngược rất đáng thẹn thùng trước mặt bà thánh 
Vêrônica. Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi tôi. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ BẢY 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Vậy, Đức 
Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác 
áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: Đây là người! Khi vừa 
thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên 
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rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo 
họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì 
phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy” (Ga 19,5-6). 

Gẫm: (Quỳ) Chúa một lâu một mỏn sức, và nhọc và mệt quá 
cùng xẩm mắt, nên cúi đầu xuống đất; nhưng mà quân dữ dằn 
ấy chẳng chút tình thương, một nhiếc mắng cùng lấy chân giày 
đạp giục dậy cho mau, kéo lôi dằn vật tất bạc quá đỗi. 

Lạy Chúa, bởi vì Chúa gánh hết tội lỗi tôi, nên ghe phen 
Chúa ngã xuống đất cực khổ làm vậy! Lạy Chúa, tôi quyết lòng 
chừa cải và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ TÁM 
Đức Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ 

thành Giêrusalem đi theo Người 
X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân chúng đi 

theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm 
ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà 
nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. 
Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”,(Lc 23,27-
28). 

Gẫm: (Quỳ) Chúa thấy những người nhân đức thành 
Giêrusalem đi theo Người, và than van kêu khóc, thì Người đoái 
lại mà phán rằng: Ớ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta 
làm chi; hãy khóc thương bây, và con cháu bây mà chớ. Ấy 
Chúa dạy tôi cho biết; nếu tôi chẳng khóc tội tôi, là cội rễ Chúa 
tôi chịu cực, một khóc Chúa bề ngoài mà thôi, thì Chúa chẳng 
sá kể. 

Vậy lạy Chúa, xin hãy lấy lượng bao dung nhơn thứ, mà 
ban ơn cho tôi đặng lòng thống hối tiền khiên cho thật. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 
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CHẶNG THỨ CHÍN 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Khi vừa thấy 
Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: 
Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các 
người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, 
ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy" (Ga 19,6-7). 

Gẫm: (Quỳ) Khi Chúa vác Thánh Giá gần đến nơi tử địa: 
phần thì vác nặng đã xa, phần thì đường đi dốc dác sức hơi đã 
mỏn, máu rơi rải rác rưới khắp đồii nơi, phần thì thấy chỗ pháp 
trường phải chịu, phần thì thấy muôn vàn tội dữ thế gian, cùng 
những tội riêng mọi người hằng phạm, phần thì biết nhiều người 
bội ngãi, vong ân cứu chuộc, nên quá cực tâm thần mà gượng 
không lại, bèn giụi đầu xuống đất. Thương ôi! Chua xót phiền 
muộn toan tân, Chúa ngã xuống ba lần, bởi khắp cả và tội muôn 
dân, một mình Chúa tôi phải gánh! 

Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực lực hải hà, còn nhớ đến 
tôi và tội tôi thể ấy! Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi chừa cải 
bỏ đàng tội lỗi, mà mến Chúa tôi cho đến trọn đời, kẻo uổng 
công tình Chúa chuộc. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ MƯỜI 
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Bấy giờ 
lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung 
cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho 
Người một tấm áo choàng đỏ” (Mt 27,27-28). 

Gẫm: (Quỳ)  Khi đến nơi pháp trường tử địa, thì quân dữ lột 
áo Đức Chúa Giêsu ra. Khi ấy càng thêm khốn cực thiết tha quá 
đỗi, vì áo đã dính vào các chỗ thịt nát da trầy; thì máu khô đã 
khắn và mọi vết tích mọi nơi, nên khi lột chẳng khác nào lột da 
đau đớn; khốn ôi là khốn !  
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Chúa tôi rất tốt lành sang trọng phú quí hiển vang. Các từng 
trời chứa còn không đủ; rày nên thân tủi hổ; chẳng đặng một 
tấm che mình, chết phải nằm trần treo trên cây Thánh Giá! Thôi 
thôi! Từ này về sau tôi cởi hết tính nết xấu tôi, và dốc lòng chịu 
khốn cực gian nan theo gương Chúa chẳng còn than trách nữa. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

 
CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT 

Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay 
vào Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Khi đến nơi 
gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai 
tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức 
Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không 
biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm” 
(Ga 23,33-34). 

Gẫm: (Quỳ) Khi quân dữ lột áo đoạn, thì xô Chúa nằm ngửa 
trên cây Thánh Giá! Thương ôi! Một đống gai nhọn ấy là gối 
Chúa trời đất, Thánh Giá nhám nhúa ấy là giường Người nằm! 
Lại nó kéo rán chân tay Người ra, nên các nơi vết tích nứt thịt 
hở miệng ra, gân cốt thì lồi ra. Sau nữa, nó lấy búa sắt và đóng 
đinh chân tay nhằm nơi huyết mạch máu liền tuôn ra cuộn 
cuộn.  

Lạy Chúa, Chúa chịu dường ấy vì lòng thương yêu tôi, cùng 
vì tội lỗi tôi. Vậy từ này về sau tôi dốc lòng từ bỏ mọi sự vui vẻ 
thế gian, mà đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá làm một 
cùng Chúa tôi. Chớ chi nước mắt tôi chảy ra ròng ròng mà báo 
nghĩa Chúa cho xứng đáng! 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 
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CHẶNG THỨ MƯỜI HAI 
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Bấy giờ đã 
gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi 
đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng 
trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng : 
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, 
Người tắt thở”. (Lc 23:44-46) 

Gẫm: (Quỳ) Chúa đã hoi hóp, nhưng mà quên sự cực mình, 
mà thương kẻ có tội: Người ngửa mặt lên mà rằng: Xin Đức 
Chúa Cha tha tội cho nó. 

Lạy Chúa xin Chúa thương tôi, vì tôi tội lỗi nhiều. Lạy Chúa 
mở lòng nhân thứ, mà hứa Thiên Đàng cho người kẻ trộm tỏ 
lòng ăn năn. 

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi ăn năn chừa cải, hầu cho 
tôi đặng lên ở làm một cùng Chúa trên nước Thiên Đàng. Đoạn 
Chúa trối phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Tôi sấp mình 
xuống lạy Đức Mẹ, xin thương tôi và chịu lấy tôi làm con Đức 
Mẹ. Sau hết Người trối phú linh hồn cho Đức Chúa Cha, bèn 
trút linh hồn mà sinh thì. 

Ôi ôi! Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết cho tôi đặng sống! Vậy 
tôi quyết làm tôi Chúa trọn đời. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ MƯỜI BA 
Môn đệ Đức Giêsu hạ xác Người xuống 

cùng phú cho Đức Mẹ 
X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Sau đó, ông 

Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức 
Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, 
nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp 
thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống” (Ga 19,38). 

Gẫm: (Quỳ) Hai môn đệ Chúa đến mà trợ táng, thì bắc 
thang trèo lên Thánh Giá, tháo đinh ra cùng hạ xác xuống, Đức 
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Mẹ đứng kề Thánh Giá, ngửa mặt giơ tay mà ẵm Con rất yêu 
dấu. Khi ấy Đức Mẹ đau đớn biết là ngần nào! Máu trết tóc lại, 
đầu thì đầy những gai, mặt mũi ủ ê xanh xao lấm láp; con mắt 
thì nhắm lại, miệng lưỡi thì đóng lại, cạnh nương long và chân 
tay thì xé ra; cả và mình thì thâm bầm sưng súp, đầy dẫy vết 
tích sứt xể kể chẳng xiết. 

Hãy xem đó thì thấy phép công thẳng Chúa là dường nào! Hãy 
xem đó thì biết tội nặng nề gớm ghiếc là ngần nào! Hãy xem đó thì 
rõ biết lòng Chúa rất thương yêu là dường nào !  

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN 
Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới 

X. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Khi ấy có một 
người tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người 
lương thiện, công chính. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi 
hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà 
liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa 
chôn cất ai bao giờ.” (Lc 23,50-53) 

Gẫm: (Quỳ) Khi hai môn đệ Đức Chúa Giêsu đã rửa máu 
nơi mặt Chúa, cùng các nơi vết tích cho sạch đoạn, thì lấy thuốc 
thơm tho mà xức Người, và lấy vải trắng mà vấn lấy, đoạn đặt 
vào trong huyệt đá mới làm. Ấy là Người dạy; hễ ai muốn Chúa 
ngự vào lòng cho đáng, thì phải làm cho lòng sạch và ra mới. 

Lạy Chúa, bởi tội tôi đã đáng chết đời đời, mà Chúa đã lấy 
lòng thương xót mà cứu lấy tôi cho đặng rỗi, cho đến đỗi Chúa 
đã chịu chết cách cay đắng tất bạt cho cân xứng tội tôi quá dữ, 
mà phạt tạ cho bằng lòng Đức Chúa Cha. Lại chịu táng xác 
trong huyệt đá, ấy là dạy tôi phải chôn lấp tội lỗi và tính hư nết 
xấu, là đừng phạm tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại sáng 
láng tốt lành như Chúa tôi sống lại vậy. 

-Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng … 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (3 lần). 
-Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót … (Đứng) 
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 III. KINH KẾT (Quỳ) 
Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, có lẽ nào khi tôi suy gẫm bấy 

nhiêu sự cực Chúa tôi chịu vì tôi dường ấy, mà tôi chẳng động 
lòng mến Chúa thì sao? Hay là còn lẽ gì mà tôi yêu tội lỗi đặng 
nữa, là giống làm khổ não mặt thánh oai nghi Chúa tôi dường 
ấy? Xin Chúa chớ để tôi buồn bực khô khan vô ích, song hãy 
làm cho tôi đặng nên con xứng đáng Đức Mẹ mà bắt chước 
Người, đặng nối gót theo chân Chúa cho đến trên núi Calavariô, 
là bằng lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa cho đến chết, cùng 
cho tôi đặng lòng ăn năn thống hối, và kính mến Chúa cho đến 
trọn đời. Amen. 

Có thể đọc kinh A Rất Thánh Giá. 
HÁT : ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA (Đứng)(tr.96) 
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào 
Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, 
Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm 
tư, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài,  
xin cho con cùng vác với Ngài,  
Thập Giá trên đường đời con.  
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,  
xin cho con cùng chết với Ngài,  
để được sống với Ngài vinh quang. 

IV. KẾT THÚC (Quỳ) 
 Kinh Trông Cậy – Ba Câu Lạy 

KINH A RẤT THÁNH GIÁ 

A rất thánh giá, chúng tôi kính mừng cây rất thánh giá, 
Là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi!/ 
Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng, 
Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy/, 
Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh 
Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành/. 
Khen cây thánh giá ở giữa rừng phàm, 
nên giống báu lành, nên cây sang trọng/, 
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Nên đơn linh nghiệm, 
Nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này/. 
Cây rất thánh giá thật là gươm giáo 
Dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia, 
Sát phạt tà ma, thịt mình thế tục/. 
Vì rất thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng, 
Cho chúng tôi đặng vào đến nơi quê thật/, 
Cây rất thánh giá tốt lành rất mực, 
Rườm rà im mát, 
Bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình/. 
Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả, 
Từ xưa đến nay, 
Cây nào dám ví bằng cây thánh giá/, 
Từ cây thánh giá chở mình Chúa Cả 
Đóng đinh chịu chết trên cây thánh giá/. 
Vậy cây thánh giá nên giống báu lành vô lượng vô biên, 
Lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng/. 
Tài rất thánh giá, ai dám ví bằng? 
Sức rất thánh giá, vô số chẳng cùng/. 
Rầy tôi trông cậy rất thánh giá này. 
Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả, 
Đã dùng thánh giá mà chuộc tội tôi/. 
Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm nhượng, 
cảm ơn, thờ phượng, 
Tôi kính, tôi lạy, tôi mừng thánh giá/. 
Ngửa nhìn thánh giá thật giống chữa tôi. 
Chuộc tôi đặng rỗi, tha hết tội tôi/. 
Tôi cầu đã phỉ, tôi nguyện đã đáng. 
Tôi đặng cậy nhờ, 
Đau thì liền đã, nghèo xảy lại an/. 
Vậy tôi trông cậy rất thánh giá này, 
Xin đưa chúng tôi qua khỏi gian nan/, 
Tới nước Thiên Đàng, 
Đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó. Amen/. 
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VI. GIỜ THƯƠNG XÓT - THEO HOÀN CẢNH 

MẪU 1. GIỜ KINH THƯƠNG XÓT   
THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN 

1. MỞ ĐẦU: Lời mời gọi cầu nguyện 
Anh chị em thân mến. Chúng ta đang ở bên cạnh người anh 

(chị) em đang đau bệnh đây. Chúng ta không thể hiểu hết những 
gánh nặng thể xác và tinh thần mà anh (chị) em này đang trải 
qua.  Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh, 
chúng ta khiêm tốn phó dâng người anh (chị) em này vào vòng 
tay yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đấng làm chủ vận 
mệnh cuộc đời và hết mực thương yêu con người.  

Hiệp thông trong Giờ Kinh Thương Xót, xin Chúa thương 
nâng đỡ anh (chị) em đau bệnh của chúng ta đây. 
2. LÀM DẤU – Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
3. ĐỌC KINH: Tin – Cậy – Mến – Kinh Ăn Năn Tội. 

HÁT: CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG (tr.83) 
4. LẮNG NGHE LỜI CHÚA (Lc 5,12-15) 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  
Khi ấy, Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, có một 

người bệnh phong cùi, vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin 
Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho 
tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi 
muốn, anh sạch đi”. Lập tức bệnh phong cùi biến mất. Rồi 
Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy 
đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ 
như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta 
biết”. Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt 
tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng người 
lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. 

 (Thinh lặng, suy niệm) 

5. CHUỖI THƯƠNG XÓT 
   Mẫu thông thường  (tr.13)-  Hoặc Xin Ơn chữa lành (tr.15) 
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6. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ 

con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi 
con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ 
xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà 
bị thất vọng. 

 Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không 
bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương 
Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù 
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã 
bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ 
nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín 
thác”. 

  Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự bình an trong 
những giây phút buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả 
của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng 
con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành 
những đau đớn của chúng con./ Amen. 
7. LỜI TẬN HIẾN 
     Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ 
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất 
Thánh,/ Mẹ Chúa./  

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị hủy 
diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh 
quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng 
sống và hiển trị muôn đời./ Amen. 
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8. KINH CẦU CHO BỆNH NHÂN (1) 
 Lạy Cha,/ Con Cha đã nhận lấy những khổ đau của chúng 

con,/ để dạy chúng con đức kiên nhẫn,/ trong những bệnh tật 
nơi thân xác./  Xin Cha nhận những lời khấn nguyện mà chúng 
con dâng lên/ để cầu xin cho người anh (chị) em bệnh tật của 
chúng con./ 

 Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn vì bệnh tật/ biết nhận 
ra rằng:/ họ đang được chọn để nên những người thánh,/ và 
được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người,/ để 
cứu chuộc nhân loại./ Chúng con cầu xin/ nhờ danh Chúa Giêsu 
Kitô,/ Chúa chúng con. Amen. 

 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/ là sức mạnh vĩnh 
cửu của những ai tin vào Ngài./ Xin nghe lời chúng con cầu 
khẩn./ Xin Người thương cứu giúp anh (chị) em bệnh tật này./ 
Xin phục hồi sức khỏe cho họ họ/, để họ có thể hân hoan cảm tạ 
Chúa trong Giáo Hội của Ngài. Chúng con cầu xin/ nhờ danh 
Đức Giêsu Kitô/ Chúa chúng con./ Amen. 
9. Đọc 10 KINH KÍNH MỪNG 
10. Hát: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT 
11. KẾT THÚC: Kinh Trông Cậy- Ba Câu Lạy 
 
         (Nếu bệnh nhân hấp hối) 

8. KINH  CẦU CHO BỆNH NHÂN ĐANG HẤP HỐI (2) 
 Lạy Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa/ và là con Đức 

Trinh Nữ Maria./ Chúa là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. 
Chúa đã trải qua cơn sợ hãi đổ mồ hôi máu trong vườn Cây 
Dầu. Chúng con dâng lên Chúa Cha mồ hôi và Máu của Chúa,/ 
để xin Chúa Cha tha tội cho người đang hấp hối này là (T) … 
Nếu người này vì yếu đuối phạm tội,/ thì xin Chúa Cha dủ lòng 
thương xót tha phần phạt cho họ.  

Lạy Cha Hằng Hữu,/ chúng con xin Cha ơn trọng này,/ vì 
công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô,/ con yêu dấu của Cha./ 
Người là Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa,/ hiệp nhất với 
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời Amen. 
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MẪU 2. GIỜ KINH THƯƠNG XÓT 

CẦU CHO NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI 
1. MỞ ĐẦU: Lời phân ưu và mời gọi  

 Kính thưa tang quyến và cộng đoàn. 
 Nghe tin ÔBACE… qua đời, chúng tôi hợp nhau nơi đây, để 

chia sẻ nỗi niềm thương nhớ, đớn đau của gia đình khi người thân 
yêu lìa đời, và hiệp cùng gia đình, cầu nguyện cho ÔBACE… sớm 
được hưởng hạnh phúc Nước Trời. 

Suốt cuộc đời trải qua nhiều thử thách, ÔBACE… đã giữ 
vững niềm tin và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Giờ 
đây, ÔBACE… được Chúa gọi về với Người, về với Đấng mà 
suốt đời ÔBACE… đã yêu mến kiếm tìm. Chúng ta cùng tạ ơn 
Chúa với ÔBACE… vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho 
ÔBACE trong suốt cuộc đời.  

Giờ đây, kính mời tang quyến cùng chúng tôi dâng lời cầu 
nguyện cho ÔBACE... Xin tín thác linh hồn T… nơi Lòng Chúa 
Thương Xót.  
2. LÀM DẤU – Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
3. ĐỌC KINH: Tin – Cậy – Mến – Kinh Ăn Năn Tội 

HÁT:   CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG (tr.83) 
4. NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT 

 (Của Thánh Faustina) 
  Lòng Thương Xót của Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha.   

Đ. Con tín thác vào Chúa. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, là ưu phẩm cao cả nhất của 

Người. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, là mầu nhiệm không thể hiểu 

thấu được. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, bắt nguồn từ mầu nhiệm Ba 

Ngôi Cực Thánh. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và Thiên 

Thần không dò được. Đ. 
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 Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn ban mọi sự sống và 
phúc lộc. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, cao cả hơn các tầng trời. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn phép lạ và kỳ 

công. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, phủ đầy vũ trụ. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, xuống trong Ngôi Lời nhập thể. 

Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, phát xuất từ thương tích rộng 

mở của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, chứa trọn trong Thánh Tâm 

Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, vô phương hiểu thấu trong việc 

thiết lập phép Thánh Thể. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thành lập Hội Thánh. 

Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, trong Bí Tích Thánh Tẩy. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thánh hóa chúng con 

được nên công chính qua Chúa Giêsu Kitô. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con suốt 

đời. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ chúng con nhất là trong 

giờ lâm tử. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, ban sự sống bất diệt cho chúng 

con. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con mỗi 

giây phút của cuộc đời. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, che chở chúng con khỏi lửa 

hỏa ngục. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc hoán cải các tội 

nhân cứng lòng. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, làm sửng sốt các Thiên Thần 

và các Thánh vô phương hiểu thấu. Đ. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, vô biên trong mọi mầu nhiệm 

của Thiên Chúa. Đ. 
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 Lòng Thương Xót của Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi mọi 
bất hạnh. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn hạnh phúc và 
niềm hân hoan của chúng con. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, kêu gọi chúng con từ hư không 
thành hiện hữu. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ mọi công trình của bàn tay 
Người. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi tất cả chúng con được 
dìm trong đó. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi nâng đỡ ngọt ngào cho 
những tâm hồn tan nát. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn hy vọng duy nhất của 
những linh hồn thất vọng. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi các tâm hồn yên nghỉ và 
bình an giữa chốn hãi hùng. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, là niềm vui ngây ngất của 
những linh hồn thánh thiện. Đ. 

 Lòng Thương Xót của Chúa, gợi lòng cậy trông khi tuyệt 
vọng. Đ. 

CHUNG: Lạy Cha Hằng Hữu,/ trong Cha có lòng thương vô 
hạn/ và kho tàng nhân hậu vô biên./ Xin hãy đoái nhìn chúng 
con/ và tăng thêm Lòng Thương Xót nơi chúng con,/ để chúng 
con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn,/ 
nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo Thánh Ý Cha,/ 
chính là Tình Yêu và Thương Xót. / Amen. 
5. HÁT: NGÀY VỀ 
ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong 
một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca 
hát. Ngàn dân tung hô: tôi thật vinh phúc. 
 1. Khi dân Si-on qua khỏi kiếp lưu dày, tôi vẫn cứ như còn sống 
đời giấc mơ triền miên. 
 2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất 
nhân từ, đã làm biết bao kì công. 
6. LẮNG NGHE LỜI CHÚA (Ga 11,20-27) 
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 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn 

Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu 
Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả 
bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng 
sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha 
thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ 
sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin 
Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, 
sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: 
“Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên 
Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.   

(Thinh lặng, suy niệm) 

7. CHUỖI THƯƠNG XÓT   

Lưu ý:  Xin Cha thương xót linh hồn T… và toàn thế giới. 

8. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ 

con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi 
con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ 
xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà 
bị thất vọng. 

Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không 
bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương 
Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù 
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã 
bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ 
nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín 
thác”. 

Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự bình an trong 
những giây phút buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả 
của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng 
con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành 
những đau đớn của chúng con./ Amen. 
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9. LỜI TẬN HIẾN 
     Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con. 

 Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ 
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất 
Thánh,/ Mẹ Chúa. 

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị hủy 
diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh 
quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng 
sống và hiển trị muôn đời./ Amen. 
10. KINH CẦU CHO NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI (1) 

 Lạy Chúa Giêsu Kitô là Chân lý hằng hữu,/ là Sự Sống của 
chúng con./ Chúng con khẩn cầu cùng Chúa,/ và van xin Lòng 
Thương Xót của Chúa,/ cho các tội nhân khốn khổ.  Ôi, trái tim 
dịu dàng thương xót vô bờ bến,/ chúng con tha thiết xin Chúa 
cho linh hồn T… /đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian,/ được cứu 
chuộc bằng giá Máu rất châu báu./  Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô,/ xin 
vì cuộc thương khó đau đớn của Chúa,/ mà tha thứ mọi tội lỗi 
cho ÔBACE… /khi còn sống ở thế gian,/ ÔBACE… đã có lần lỗi 
nghĩa cùng Chúa./ 

Chúng con xin hoàn toàn tín thác và hi vọng vào cuộc 
thương khó của Chúa./  Bởi vì Lòng Thương Xót của Chúa 
không hề từ chối một người nào tha thiết kêu cầu./ Trời đất có 
thể đổi thay/ nhưng Lòng Thương Xót của Chúa không bao giờ 
cạn kiệt./ Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô,/ chúng con xin dâng linh hồn 
T… cho Chúa,/ để ÔBACE… /và cả chúng con/ sẽ được cùng 
tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa đến muôn đời./ Amen. 
 
11. KINH VỰC SÂU (nếu có thói quen đọc) 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa,/ xin Chúa hãy 
thẩm nhậm lời con kêu van./ Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin./ 
Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được?/ Bởi Chúa hằng có lòng 
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lành,/ cùng vì lời Chúa phán hứa./ Con đã trông cậy Chúa./ Linh 
hồn con cậy vì lời hứa ấy,/ thì đã trông cậy Chúa./ Những kẻ 
làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên,/ vì 
Người rất nhân lành hay thương vô cùng,/ sẽ tha hết mọi tội lỗi 
kẻ làm dân Người thay thảy./ Lạy Chúa, xin ban cho (các) linh 
hồn (T …) được nghỉ ngơi đời đời,/ và được sáng soi vô cùng./ 
Lạy Chúa,/ xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục,/ mà được 
nghỉ yên./ Amen! 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ Chúa con đã phán dạy rằng:/ bay 
hãy xin thì bay sẽ được/. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô 
cùng,/ thương đến các linh hồn nởi lửa luyện tội./ Xin Chúa con 
nghe lời con cầu xin kêu van/ cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh 
em bạn hữu con./ Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh 
hồn ấy vào./ Xin cho các linh hồn ấy/ được sự sáng vô cùng 
hằng soi cho liên./ Amen! 
HÁT: CHÚA NHÂN TỪ 

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn 
năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin 
ấp ủ cho tâm hồn. 
1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa 
ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ. 
2. Rửa con nên trinh trong rửa sạch mọi gian ác. Cứu con 
qua ách tội khiên con thành tâm thú lỗi lầm. 

12. KẾT THÚC:  
Kinh Trông Cậy.  
Ba Câu Lạy. 
Chúng con cậy vì … 
 

KINH DỊP LỄ GIỖ 
 10. KINH CẦU XIN LCTX CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI (2) 
  Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ Chúa đã phán:/ 
Chúng con hãy xót thương/ như Cha các con trên trời hay 
thương xót./ Xin Trái Tim từ bi của Chúa che chở linh hồn T…/, 
linh hồn mà Chúa rất  thương yêu./  Nguyện xin Máu và Nước/ 
chảy ra từ Trái Tim Chúa/, dập tắt lửa luyện ngục,/ để linh hồn 
T… /cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. 



KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

63 
 

Lạy Cha hằng hữu/ xin Cha đoái thương linh hồn T…,/ vì 
linh hồn này được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ 
Chúng con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Con 
Một Cha,/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa 
chí thánh./ Xin Cha thương xót linh hồn T…/ qua thương tích 
Chúa Giêsu Kitô,/ để chúng con hằng tin tưởng lòng từ bi nhân 
lành của Cha đến muôn đời./ Amen.  
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MẪU 3. GIỜ CHẦU THÁNH THỂ  
KÍNH  LÒNG  CHÚA  THƯƠNG XÓT  

(Chầu Lượt - Thứ Năm Tuần Thánh) 

I. KHAI MẠC:  Dấu Thánh Giá.    
               Hát : Kinh Chúa Thánh Thần 

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững vàng:  
Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, Đấng dựng nên muôn loài trên 
trời dưới đất. Vì yêu thương loài người tội lỗi, Chúa đã xuống 
thế làm người, đi khắp đó đây để rao giảng Tin Mừng cứu độ, 
thi ân giáng phúc cho biết bao người. Sau cùng, Chúa đã chịu 
đau khổ và chịu chết nhục nhã trên cây thập giá để chuộc tội 
cho chúng con.  

Hôm trước ngày Chúa chịu chết, trong bữa Tiệc ly với các 
Tông đồ, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể, để ở lại với chúng con 
mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã tha thiết kêu mời chúng con 
chạy đến với Chúa để được sống và sống dồi dào. Sau bữa 
Tiệc Ly, khi Chúa vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện với Chúa 
Cha và đã trải qua cơn hấp hối hãi hùng. Chúa đã nói với các 
Tông đồ : “Các con hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”. 

Đáp lại lời Chúa mời gọi, chúng con muốn ở lại đây, để 
(canh thức) cầu nguyện với Chúa, cùng chia sẻ những tâm tình 
và ước nguyện sâu xa nhất của Chúa, trong những giờ phút 
cuối cùng, trước khi lìa bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha.  

Xin cho chúng con trong giờ Chầu Thánh Thể này, được 
cảm nếm được Tình Yêu mãnh liệt và Lòng thương xót vô biên 
của Chúa dành cho chúng con, để nhờ đó, chúng con sẽ vững 
tâm sống trọn niềm tin – yêu Chúa và hi vọng đạt tới hạnh phúc 
bên Chúa muôn đời.  

HÁT : Thờ lạy Chúa 
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II. KINH CHẦU THÁNH THỂ 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa Giao ước Lòng 
Thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt 
những kẻ tội lỗi khốn cùng. 

Đ: Con tín thác vào Chúa. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa Mình và Máu 
Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng Thương xót vô 
biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn 
cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu 
và Lòng Thương xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho 
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa Lòng Thương xót 
của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với 
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa giá trị vô biên của 
Lòng Thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, 
và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa suối nguồn của 
nước hằng sống tuôn trào từ Lòng Thương xót vô biên trên 
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa  lửa yêu mến tinh 
tuyền bừng cháy từ đáy lòng Chúa Cha Hằng Hữu, như từ 
vực thẳm của Lòng Thương xót vô biên đối với chúng con, 
và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa linh dược chữa trị 
mọi yếu nhược của chúng con, trào dâng từ Lòng Thương 
xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con,và đặc biệt 
những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa sự hiệp nhất giữa 
Thiên Chúa và chúng con/ qua Lòng Thương xót vô biên 
của Người đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi 
khốn cùng. Đ. 
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- Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa mọi cảm tình của 
Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng con, và 
đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như bên 
ngoài. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử của chúng con. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con giữa những nghịch cảnh và tràn ngập tuyệt vọng. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con giữa những sai lầm và mưu phản. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con giữa những cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập 
mặt đất. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con trong sự khác mong và sự phiền muộn và không một ai 
sẽ hiểu chúng con. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con trong lúc làm việc cực nhọc và phải nhắc đi nhắc lại 
trong cuộc sống hằng ngày. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng. Đ. 

- Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng 
con giữa sức tàn phá của quân thù và sức mạnh của hoả 
ngục. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con và con thấy 
mọi cố gắng của con điều vô hiệu. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những bão tố xoáy vào trái tim con và tinh thần con đầy sợ 
hãi đến tuyệt vọng. Đ. 
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- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy và đôi mắt con ướt đẫm 
dòng lệ. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
tất cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối 
xâm nhập linh hồn con. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu  Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
đôi mắt con bắt đầu mờ đi vì những vật đời này, và lần đầu 
tiên, trong trí con liên tưởng đến một thế gian xa lạ. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu  Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những công việc nặng nhọc trên sức mạnh con và những 
rủi ro trở nên số mệnh hằng ngày của con. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và bản 
tính tự nhiên của con làm cho những ương ngạnh lớn dần. 
Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những cực khổ và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm 
bởi những kẻ khác. Đ. 

- Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi 
những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con; lúc đó con 
sẽ tín thc trong biển Thương xót của Cha. Đ. 

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA : 1Cr 11,23-26.  
             (Có thể Hát : Lắng nghe Lời Chúa - Đứng) 

Lời  Chúa trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. 
 Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp, 
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: 
“Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì các 
con; Các con hãy làm như Thầy đã làm để tưởng nhớ đến 
Thầy”. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là 
chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao ước mới; mỗi khi uống, 
các con hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. 
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Thậy vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén 
này, là chúng ta loan truyền Chúa đã chịu chết”.  

(Hát ĐK: Lời Ngài là sức sống …) 
SUY NIỆM :  “YÊU CHO ĐẾN CÙNG”. (Ngồi) 

Thiên Chúa là Tình yêu. Chúa đã yêu cho đến cùng. Tình 
yêu ‘đến cùng’ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc phục 
vụ, qua nghi thức rửa chân, nhưng còn tiến xa hơn, với việc 
Ngài lấy chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn nuôi linh hồn chúng 
ta.  

Thánh Phaolô thuật lại : “Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp, 
Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán : Các con hãy lãnh 
nhận mà ăn, này là mình Ta, sẽ bị nộp vì các con. Chén này là 
Chén Tân Ước trong Máu Ta”. Và Mình, Máu Đức Giêsu không 
những đã thực sự trở nên của ăn, của uống, nuôi linh hồn 
chúng ta, mà còn là Máu của Giao Ước Mới, đem lại cho chúng 
ta sự tha tội và sự sống vĩnh cửu.  

Như thế, chính vì Ngài không muốn chúng ta phải chết, nên 
Ngài đã chấp nhận đổ máu mình ra, chấp nhận cái chết. Tất cả 
chỉ vì Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi dào (Ga 
10,10). Ngài sẵn sàng chịu nghiền nát để trở nên Tấm Bánh 
Hằng Sống, nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu, không những 
ngay đời này, mà còn cho cả đời sau và cho đến muôn đời. 

Tình yêu đích thực đòi hỏi tận tuỵ hy sinh, như bà mẹ đối với 
đứa con thơ. Bí tích Thánh Thể là tình yêu vượt xa hơn thế nữa, 
hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng của nhân loại phàm hèn. 
Chẳng có người nào có thể ban chính thân mình một cách tuyệt 
hảo như Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngài trao hiến 
cho nhân loại chính Mình Máu Ngài, nghĩa là tất cả con người 
của Ngài, tất cả những gì thâm sâu nhất, quí giá nhất có nơi 
Ngài : lòng qúy mến, sự khôn ngoan và nhất là chính Tình Yêu 
và Sự Sống của Cha Ngài, cũng là Cha của chúng ta.  
 Hát : “Tình yêu Chúa cao vời biết bao…” 
Đứng trước tình yêu nhiệm mầu của Chúa Giêsu, một tình 

yêu “đến cùng”, đến mức trao ban chính Mình Máu Ngài làm 
lương thực nuôi sống loài người, có lẽ tâm tình đầu tiên đến với 
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mỗi người chúng ta, phải là tâm tình “tạ ơn hết lòng” đối với 
Thiên Chúa.  

Mặt khác, khi trao ban tình yêu của Ngài cho từng người 
chúng ta, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta hãy biết loan truyền 
tình yêu đó cho mọi người, qua đời sống phục vụ, yêu thương 
cho đến cùng, như lời Ngài dạy : “Các con hãy yêu thương nhau 
như Thầy đã yêu thương các con”. “Cứ dấu này mà người ta 
nhận biết các con là môn đệ Thày, là các con yêu thương nhau”. 

Thực vậy, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta luôn 
được kêu gọi ra đi phục vụ tha nhân, phục vụ thế giới. Thánh 
Thể không đóng khung trong nhà thờ. Thánh Thể vươn tới gia 
đình, xã hội, trường học, chợ búa, nơi làm việc, công xưởng, 
bất cứ nơi nào có con người hiện diện, để chúng ta yêu thương 
và thánh hoá môi trường. Thánh thể mang đến cho mọi người 
niềm hạnh phúc và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô.  

Sống Thánh Thể, chính là là sống yêu thương và dấn thân 
phục vụ, theo gương Chúa Giêsu: “Yêu cho đến cùng”. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết yêu: Yêu Chúa 
và yêu mọi người. Biết yêu người - như yêu Chúa. Biết yêu - 
như Chúa yêu: Vì Chúa là Tình yêu. 
 Hát : “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết cấc con…” 

IV. CẦU NGUYỆN VÀ CHUỖI  THƯƠNG XÓT 
           Theo các ý nguyện trong Tuần Cửu Nhật LCTX. 

 Đọc kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Kinh Tin kính (Quỳ) 

THỨ NHẤT  
Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi.(Đứng) 

X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy 
nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Bằng cách 
đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn 
tội lỗi”. 
     CĐ. (Ngồi) Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ bản tính 
Chúa là trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ./ Xin Chúa đừng nhìn 
đến tội lỗi chúng con,/ nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác 
vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa./ Xin hãy đón nhận hết 
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thảy chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ đừng bao 
giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó./ Chúng con cầu xin/ nhân 
danh tình yêu kết hiệp Chúa/ làm một cùng Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần. 
     Lạy Cha Hằng Hữu/ xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể 
nhân loại,/ cách riêng các tội nhân khốn khổ./ Họ đang ẩn mình 
trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu./ Vì cuộc tử 
nạn của Người,/ xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng 
con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của 
Cha đến muôn đời./ Amen. 

  CĐ: Lạy Cha hằng hữu . . . (Quỳ) 
 X-Đ: Vì cuộc khổ nạn . . . (10 lần) 

-HÁT: (Đứng) Ngợi ca Lòng Thương Xót – Chúa đã ban tặng 
con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. 

 
THỨ HAI  

Cầu cho các linh mục và tu sĩ. 
X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 

hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài 
vào Lòng thương Xót hải hà của Ta. Chính các ngài là những 
người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay 
đắng của Ta. Các ngài là những ống máng để Lòng thương Xót 
của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.” 
    CĐ. (Ngồi) Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ căn 
nguyên mọi sự tốt lành,/ xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các 
linh mục và tu sĩ/ hầu các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các 
nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng,/ để mọi người xem thấy 
hành động của các ngài,/ mà tôn vinh Thiên Chúa/ là Cha đầy 
Lòng Thương Xót đang ngự trên trời. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt xót thương đến những 
môn đồ/ được chọn trong vườn nho của Cha,/ đó là các linh 
mục và tu sĩ,/ xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành 
của Cha./ Vì tình yêu của Trái Tim Con Cha,/ nơi náu thân cho 
các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha thông ban cho các ngài/ có khả 
năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ,/ và hợp lời hát mừng 
Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen. 
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  CĐ: Lạy Cha hằng hữu . . . (Quỳ) 
 X-Đ: Vì cuộc khổ nạn . . . (10 lần) 
 Hát : Ngợi ca Lòng Thương Xót… (Đứng) 

THỨ BA  
Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức. 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy 
nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Các linh hồn 
này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính 
họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Ta”. 
     CĐ. (Ngồi) Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ từ kho 
tàng xót thương,/ Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ/ trên từng 
người và mọi người./ Xin hãy đón nhận chúng con/ vào Trái tim 
từ bi lân tuất của Chúa,/ và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi 
đó./ Chúng con cầu xin Chúa ơn này,/ vì tình yêu kỳ diệu của 
Trái tim Chúa đối với Cha trên trời. 
     Lạy Cha Hắng Hữu,/ xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các 
linh hồn trung nghĩa,/ họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha./ 
Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc 
lành che chở họ luôn mãi./ Như vậy,/ họ sẽ không bị sa sút 
trong tình yêu/ hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện./ 
Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh,/ họ sẽ tôn vinh 
lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời./ Amen. 

  CĐ: Lạy Cha hằng hữu . . . (Quỳ) 
 X-Đ: Vì cuộc khổ nạn . . . (10 lần) 
 Hát : Ngợi ca Lòng Thương Xót… (Đứng) 

 
THỨ TƯ  

Cầu cho những người ngoại giáo 
và những người chưa nhận biết Chúa. 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa 
nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương 
của Ta. Lòng nhiệt thành trong tương lai của họ đã an ủi Trái tim 
Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta.” 
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     CĐ. (Ngồi) Lạy Chúa Giê-su đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa là 
ánh sáng chiếu soi toàn thế giới./ Xin hãy đón nhận vào Trái tim 
vô cùng từ bi của Chúa,/ linh hồn các người ngoại giáo/ và những 
người chưa nhận biết Chúa./ Nguyện xin ánh sáng ân phúc của 
Chúa chiếu soi họ,/ để họ cũng được cùng với chúng con/ tôn 
vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa/ và đừng để họ lìa xa 
Trái tim vô cùng từ bi Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương đến những linh 
hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết 
Cha,/ nhưng vẫn được ôm ấp trong Trái tim vô cùng từ bi Chúa 
Giêsu./ Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm./ Những linh hồn 
này chưa biết rằng/ yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả./ Xin ban 
cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời./ 
Amen. 

  CĐ: Lạy Cha hằng hữu . . . (Quỳ) 
 X-Đ: Vì cuộc khổ nạn . . . (10 lần) 
 Hát : Ngợi ca Lòng Thương Xót… (Đứng) 

THỨ NĂM  
Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. 

      X. Chúa Giêsu mạc khải với thánh Faustina: “Hôm nay, con 
hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan, nguội lạnh. Hãy nhận 
chìm họ vào vực thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn 
này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong 
vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý 
do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, 
nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng 
để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin Lòng Thương Xót 
của Ta”. 
    CĐ. (Ngồi) Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ xin Trái 
tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh./ Mặc dù họ đã làm 
cho Chúa ngao ngán/ nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên 
ngọn lửa sốt mến./ Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu,/ hãy dủ 
Lòng Thương Xót bao la/ để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng 
cháy của Chúa,/ và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện/ 
cậy vì công nghiệp của Chúa. 
     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn nguội 
lạnh./ Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi Trái tim từ bi Chúa 
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Giêsu./ Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót,/ cậy vì sự cay đắng 
thống khổ của Con yêu dấu Cha/ và ba giờ Người hấp hôi trên 
thập giá,/ chúng con nài xin Cha cho họ/ cũng được hát khen 
Lòng Thương Xót của Cha./ Amen. 

  CĐ: Lạy Cha hằng hữu . . . (Quỳ) 
 X-Đ: Vì cuộc khổ nạn . . . (10 lần) 

KẾT :   - Lạy Đấng chí Thánh… (3 lần) 
            - Kính lạy Máu và Nước, đã tuôn trào … 
 - Ôi suối nguồn Lòng thương xót vô biên… 
V. KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ 
con chạy đến van xin Lòng Thương xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi 
con to lớn / và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào 
Lòng Thương xót của Cha / bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ 
xưa tới nay / chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà 
bị thất vọng. 

Lạy Cha từ bi / chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha 
không bao giờ từ chối / khi con thống hối ăn năn / chạy tới Lòng 
Thương xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ 
mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con 
Cha/ đã bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra 
không / nhưng Lòng Thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn 
tín thác”. 

Lạy Chúa Giêsu / là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc,/ Chúa là Thiên đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong 
những giây phút buồn phiền,/ giữa biển hoang mang nghi ngại./ 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi,/ Chúa là tất cả 
của một linh hồn cô độc,/ Chúa biết sự yếu mềm của chúng con/ 
và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành những 
đau đớn của chúng con / Amen. 
VI. LỜI TẬN HIẾN 

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa./ Trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc, / bảo vệ,/ 
chở che gia đình chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
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những người con ngoan hiền của Chúa / và của Mẹ Maria rất 
thánh,/ Mẹ Chúa. 

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin lòng thương xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương xót/ sẽ không bị huỷ 
diệt./ Xin Lòng Thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh 
quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng 
sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
VII. KINH XIN BIẾT SỐNG THƯƠNG XÓT 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh,/ bao nhiêu lần con thở,/ 
bao nhiêu lần tim con đập,/ bao nhiêu lần máu con lưu chuyển 
trong thân con,/ là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng 
Chúa Thương Xót. 

Ôi lạy Chúa,/ con ước ao được biến hoá toàn thân con thành 
Lòng Chúa Thương Xót / và trở nên hình ảnh sống động của Chúa./ 
Nguyện xin cho mọi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa / và 
Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa / chảy xuống trrái tim và linh 
hồn con, / để đến anh chị em con. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho đôi mắt con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán dáng 
vẻ bề ngoài,/ mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi linh hồn anh 
chị em con/  và trợ giúp họ. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho đôi tai con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em 
con,/ và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết 
đớn đau của họ. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho miệng lưỡi con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để không bao giờ nói xấu anh chị em con,/ nhưng 
luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho đôi tay con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con,/ 
thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con./ Xin cho con thật sự 
quảng đại trong công việc phục vụ tha nhân. 

Lạy Chúa, xin giúp con:/ Cho tim con được đầy Lòng 
Thương Xót,/ để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị 
em con./ Con sẽ không khước từ mở lòng cho bất cứ một ai./ 
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Con sẽ chân thành với cả những người con biết sẽ lạm dụng lòng 
tốt của con./ Và con sẽ rào nhốt con lại trong Trái Tim Rất Mực 
Thương Xót của Chúa Giêsu./ Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con 
trong thinh lặng./ Ôi lạy Chúa,/ nguyện xin Lòng Chúa Thương 
Xót ngự xuống trên con. 

Lạy Chúa,/ chính Chúa đã truyền cho con thực hiện ba 
mức độ Thương Xót:/ – Một là làm việc Thương Xót/ dưới mọi 
hình thức./ – Hai là nói lời Thương Xót,/ nếu con không thể làm 
việc Thương Xót được,/ thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ./ – 
Và ba là cầu nguyện,/ nếu không thể tỏ Lòng Thương Xót qua 
việc làm hay lời nói,/ thì con vẫn có thể Thương Xót anh chị em 
qua lời cầu./ Lời cầu của con vẫn đến được những nơi đích thân 
con không thể hiện diện. 

Ôi lạy Chúa Giêsu của con,/ xin hãy biến đổi con nên giống 
Chúa,/ vì Chúa là Đấng hay Xót Thương. Amen.  
VIII. KẾT THÚC GIỜ CHẦU 

 Hát : “Này con là Đá”. 
CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG 

Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự 
khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin nghe lời chúng con 
cầu nguyện để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng 
(....) Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc, 
đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. AMEN 

 Hát : “Đây Nhiệm Tích”  - Tantum Ergo… 
 Lời nguyện Phép Lành Mình Thánh Chúa 

           Chúng ta dâng lời cầu nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích 

huyền diệu để tưởng niệm cuộc tử nạn Chúa, xin cho 
chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm Mình Máu 
Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ 
hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Đấng hằng sống và 
hiển trị muôn đời. AMEN 

 Hát kết thúc: “Đâu có tình yêu thương”- (Kinh hoà bình) 
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MẪU 4.  GIỜ KINH THƯƠNG XÓT  
DỊP ĐẦU NĂM - TRONG GIA ĐÌNH 

1. MỞ ĐẦU: Dấu Thánh Giá.  Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
Chủ sự: Hôm nay là Ngày Tết, bắt đầu một năm mới, gia đình 
chúng con sum họp trước bàn thờ Chúa, để ngợi khen, cảm tạ 
Chúa, vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong suốt 
một năm qua. Chúng con xin dâng lên Chúa lời kinh, tiếng hát, 
để thờ lạy, yêu mến Chúa và cầu xin bình an năm mới. Xin 
Chúa thương hiện diện, thánh hóa và ban phúc lành cho tất cả 
chúng con.  

Chung : Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
Hát: CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 
ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa.  
       Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.  
      Vì ngoài lòng Chúa xót thương, biết tìm nguồn hy vọng nào.  
      Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. 
2. LẮNG NGHE LỜI CHÚA  (Eph 6,1-4.18.23.24) 

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Êphêsô. 
Những kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của 

Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều 
răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và 
hưởng thọ trên mặt đất này.  

Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, 
nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa, bằng cách khuyên 
răn và sửa dạy. Theo Thánh Thần hướng dẫn, anh em hãy 
dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. 
Ðể được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin 
cho toàn thể dân thánh.  

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu 
Kitô, ban cho anh em ơn bình an và lòng mến, cùng với lòng tin. 
Xin Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả những ai yêu mến Ðức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, bằng một tình yêu bất diệt. 
 Đó là Lời Chúa.    Tạ Ơn Chúa 
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Chủ sự:  Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được sinh ra trong 
một gia đình Công giáo, nhờ đó, chúng con biết thờ phượng 
Chúa, kính yêu ông bà, cha mẹ, và giúp nhau sống xứng đáng 
là con của Cha trên trời. Xin Chúa thương chúc lành cho gia 
đình chúng con. 

3. HÁT: CẦU CHO CHA MẸ 
1). Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày 
qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ 
công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.  
ĐK:  Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà,  
        Giúp mẹ cha ngày tháng an hoà,  
        Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa.  
        Xin cho con ở giữa gia đình,  
        Sống làm sao đền đáp ân tình,  
        Ơn biển trời ghi khắc trong tim. 
2). Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương 
yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên 
người. Bàn tay cha, dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ 
quên. 
4. LỜI NGUYỆN CHUNG CỦA GIA ĐÌNH 
1). Chủ sự:  Trong giờ phút đầu năm này, gia đình chúng con 
vui mừng qui tụ trước tôn nhan Chúa, xin dâng lên Chúa những 
ước nguyện của chúng con.  Đ. Xin Chúa thương gìn giữ gia 
đình chúng con được bình an, giúp chúng con biết tận dụng 
năm tháng ngày giờ, để yêu mến phụng thờ Chúa và phục vụ 
anh chị em.    

Chung: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
2). X. Trong ngày đầu năm mới, gia đình chúng con sum họp 
nơi đây để dâng lời chúc tụng, ngợi khen Chúa.  Đ. Xin Chúa 
thương ban cho từng người trong gia đình chúng con, được sức 
khỏe và bình an, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân 
đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. 

Chung: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
3). X.  Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay 
nhân dịp đầu năm, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên, ông 
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bà, cha mẹ.   Đ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã 
sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống 
tròn đạo hiếu đối với các ngài.  

Chung: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
4). X. Năm mới đến, xin Chúa cho gia đình chúng con noi 
gương Thánh Gia Thất, biết ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống 
đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái. – Đ. Để tôn vinh Danh 
Chúa, hầu được vui hưởng hạnh phúc đời này và đời sau trong 
nhà Cha trên trời.  

Chung: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
5). X. Nhân dịp đầu xuân, chúng con dâng lên Chúa mọi công 
việc làm ăn của chúng con sẽ làm trong năm mới này.  – Đ. Xin 
Chúa thương chúc lành, thánh hóa và giúp chúng con biết 
chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo, mà còn 
để làm sáng danh Chúa và phát triển xã hội loài người. 

 Chung: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 

Chủ sự: Trong tâm tình của những người con thảo, chúng ta 
dâng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta, lời kinh mà Chúa Giêsu 
đã dạy: 

Chung: Lạy Cha chúng con ở trên trời… 
Chủ sự : Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa an bài mọi sự 
và hằng chăm lo săn sóc chúng con. Chúa còn ban cho chúng 
con muôn vàn hồng ân đế chúng con biết phụng sự Chúa. Xin 
thương chúc lành cho tất cả chúng con, xin gìn giữ chúng con 
khỏi mọi điều nguy hại và giúp chúng con sống trọn vẹn ơn gọi 
làm con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 
con. Amen. 
5. CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT (10 kinh, tùy ý) 
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa với thánh nữ Faustina: 
“Linh hồn nào đọc chuỗi kinh thương xót, sẽ được Chúa ấp ủ 
trong cuộc sống, nhất là trong giờ chết”. “Chúa ao ước cho cả 
thế giới đều biết đến lòng thương xót vô biên của Chúa, và khao 
khát ban ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào 
Chúa” (NK. 687.811). Giờ đây, chúng con tha thiết dâng chuỗi kinh 
thương xót, để cầu cho gia đình chúng con và cho toàn thế giới. 
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-Lạy Cha Hằng hữu… 
-Vì cuộc khổ nạn đau thương … (10 lần) 
-Lạy Đấng chí thánh …(3 lần) 

6. LỜI TẬN HIẾN 
     Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 
cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con.  

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ 
chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành 
những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất 
Thánh,/ Mẹ Chúa./  

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của 
Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./  Xin cho 
những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót/ sẽ không bị hủy 
diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ 
ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang 
của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúa là Đấng hằng sống và 
hiển trị muôn đời./ Amen. 
7. KÍNH ĐỨC MẸ 
Chủ sự:  Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn có mặt bên Chúa Giêsu trong 
mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Xin Mẹ luôn đồng hành với 
chúng con trong năm mới nầy, để từng phút từng giây, chúng 
con luôn đón nhận tình yêu thương và sự che chở của Mẹ. 

Chung:  Lạy Nữ Vương Gia Đình,/ Mẹ ở đây với chúng con,/ 
vui buồn sướng khổ,/ Mẹ con cùng nhau chia sẻ./ Xa Mẹ/ chúng 
con biết cậy trông ai./ Đời chúng con gian nan khổ sở lắm./ Gia 
đình chúng con long đong tối ngày,/ nhưng có Mẹ ở bên chúng 
con,/ chúng con thấy quên hết ưu phiền,/ vui sống qua kiếp lưu 
đày./ Mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên 
Đàng./ A-men.       

Đọc 3 Kinh Kính Mừng và X.Đ 3 lần: 

X - Nữ vương ban sự bình an – Đ: Cầu cho chúng con. 
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8. KẾT THÚC   
Chủ sự: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ông 
bà tổ tiên và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi,  
Chung: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô 
cùng. Amen. 
9. CHÚC TẾT  -  LÌ-XÌ 
Chủ sự:  Hòa cùng niềm vui Ngày Tết, xin kính chúc toàn thể 
gia đình chúng ta một Năm mới … :  

- An khang thịnh vượng,     - Sức khỏe dồi dào,  
- Phúc lộc đầy tràn,             - Vui tươi hạnh phúc,  
- Trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

Tất cả: TẠ ƠN CHÚA. (Vỗ tay) 

  



KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

81 
 

1. Ngợi Ca Lòng Thương Xót 82 

2. Chúa Giàu Lòng Xót Thương 83 

3. Đến Với Lòng Thương Xót Chúa 84 

4. Hãy Loan Truyền Lòng Thương Xót 85 

5. Lòng Thương Xót Chúa 1 86 

6. Lòng Thương Xót Chúa 87 

7. Lòng Thương Xót Chúa 88 

8. Suối Nguồn Thương Xót 89 

9. Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa 90 

10. Tha Thứ Chữa Lành 91 

11. Xin Biết Thương Xót 92 

12. Con Tín Thác Vào Chúa 93 

13. Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa 94 

14.  Vinh Quang Của Ta 95 

15. Con Đường Chúa đã đi Qua 96 
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